                            Bài 3.                    YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẺ
                                                                                                Thương người như thể thương thân
                                                                                                             (Tục ngữ Việt Nam)

YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ ba, nhận biết được những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai nhân vật trong hai VB;
- Nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân do VB đã đọc gợi ra;

- Nhận biết được cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ và hiểu được tác dụng của việc dùng các kiểu cụm từ này để mở rộng thành phần chính của câu.

- Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân;

- Biết nói về một trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân

Tiết 27:

GIỚI THIỆU BÀI HỌC VÀ TRI THỨC NGỮ VĂN

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức

- Ngoại hình, hành động, ngôn ngữ, thế giới nội tâm của nhân vật trong truyện kể

2. Năng lực

- Nhận biết được ngoại hình, hành động, ngôn ngữ, thế giới nội tâm của nhân vật trong truyện kể

3. Phẩm chất:

- Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào để hiểu và phân tích các VB được học.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- KHBD, SGK, SGV, SBT

- PHT số 1

- Tranh ảnh

- Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU

a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. Dẫn dắt vào bài mới
b. Nội dung: GV chiếu clip về việc người đi đường vô cảm trước vụ tai nạn giao thông hoặc clip “hôi” bia ở Đồng Nai

c. Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS, câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	
	- HS chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc cá nhân


B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Tìm hiểu giới thiệu bài học

a. Mục tiêu: Nắm được chủ đề của bài học.
b. Nội dung: Gv sử dụng phương pháp gợi mở để hướng dẫn HS tìm hiểu giới thiệu bài học

c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ

Gv chiếu 1 trong 2 video (Gv có thể chiếu một lần hoặc chiếu những giây đầu và để học sinh dự đoán tình huống tiếp theo xảy ra) và yêu cầu học sinh chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ khi xem video. Nếu phải dùng một từ để nói về video thì em sẽ dùng từ nào?

https://www.youtube.com/watch?v=W9Esn0vgBTw
https://www.youtube.com/watch?v=XEw5mEmSus8
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS nghe, quan sát

- GV quan sát, lắng nghe, gợi mở

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Gv tổ chức hoạt động

- HS báo cáo kết quả, nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, bổ sung, dẫn dắt vào bài:

Hoạt động 2: Tìm hiểu Tri thức ngữ văn 

a. Mục tiêu: Nắm được nội dung của bài học, 

b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.

c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức thông qua sự hướng dẫn của GV, câu trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ

Gv tổ chức thảo luận nhóm theo hình thức cặp đôi, kết hợp phát PHT số 1 cho học sinh. Yêu cầu một em học sinh đọc nội dung của phiếu (*)

Từ ví dụ vừa phân tích, em hãy cho biết trong truyện kể, nhân vật thường được miêu tả ở những khía cạnh, đặc điểm nào?

- HS lắng nghe;

- GV yêu cầu HS đọc phần tri thức ngữ văn trong SGK và trả lời câu hỏi:

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ;

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- HS trả lời câu hỏi;

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thảo luận

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức 

(*) PHT số 1

Câu 1: già lọm khọm, đôi môi tái nhợt, quần áo tả tơi, bàn tay sưng húp, bẩn thỉu

Câu 2: - Ông đừng giận cháu, cháu không có gì để cho ông cả.

Câu 3: Tôi lục tìm hết túi nọ túi kia, không có tiền, không có đồng hồ, không có cả một chiếc khăn tay.
Câu 4: Tôi chợt hiểu rằng: cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được chút gì từ ông lão. 

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.

b. Nội dung: Sử dụng SGK, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.

c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ

Gv tổ chức trò chơi (em xem trò gì phù hợp em làm nhé)

Câu 1: “Tên chúa tàu ấy cao lớn, vãm vỡ, da lưng sạm như gạch nung. Trên má hắn có một vết sẹo chém dọc xuống, trắng bệnh” nhắc đến đặc điểm nào của nhân vật?

Câu 2: “Hơn hai chục thanh niên cả nam cả nữ, mỗi người vác một củi vẹt, nhảy xuống dòng nước đang cuốn dữ” nhắc đến đặc điểm nào của nhân vật?

Câu 3: “Dượng Hương Thư như một pho tượng đồng đúc, các bắp thịt cuồn cuộn, hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nảy lửa…” nhắc đến đặc điểm nào của nhân vật?

Câu 4: “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường” nhắc đến đặc điểm nào của nhân vật?

Câu 5: “- A Cổ hả? Lớn tướng rồi nhỉ? Bố cháu có gửi pin đài lên cho ông không?

Câu 6: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: “…là dáng vẻ bề ngoài của nhân vật (thân hình, gương mặt, ánh mắt, làn da, mái tóc, trang phục

Câu 7: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: “…là những cảm xúc, tình cảm, suy nghĩ của nhân vật.

Câu 8: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: “…là lời nói của nhân vật, được xây dựng ở cả hình thức đối thoại và độc thoại

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- GV quan sát, gợi mở

- HS thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- HS báo cáo kết quả hoạt động;

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, dẫn dắt vào bài.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

(Làm ở nhà)
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.

b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời,trao đổi.

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ

Hs làm việc cá nhân

Gv phát PHT, học sinh hoàn thiện phiếu: Tìm đọc một câu chuyện và ghi lại một số đặc điểm của nhân vật mà em ấn tượng vào PHT số 2. 

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- GV quan sát, gợi mở

- HS thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- HS báo cáo kết quả hoạt động;

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, dẫn dắt vào bài.
Phụ lục

	                             Người ăn xin

[image: image9.jpg]


      Lúc ấy, tôi đang đi trên phố. Một người ăn xin già lọm khọm đứng ngay trước mặt tôi.

      Đôi mắt ông lão đỏ đọc và giàn giụa nước mắt. Đôi môi tái nhợt, quần áo tả tơi thảm hại… Chao ôi! Cảnh nghèo đói đã gặm nát con người đau khổ kia thành xấu xí biết nhường nào!

      Ông già chìa trước mặt tôi bàn tay sưng húp, bẩn thỉu. Ông rên rỉ, cầu xin cứu giúp.

     Tôi lục tìm hết túi nọ túi kia, không có tiền, không có đồng hồ, không có cả một chiếc khăn tay. Trên người tôi chẳng có tài sản gì. 

      Người ăn xin vẫn đợi tôi. Tay vẫn chìa ra run lẩy bẩy. Tôi chẳng biết làm cách nào. Tôi nắm chặt lấy bàn tay run rẩy kia:

      - Ông đừng giận cháu, cháu không có gì để cho ông cả.

     Người ăn xin nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt ướt đẫm. Đôi môi tái nhợt chợt nở nụ cười và tay ông cũng xiết lấy tay tôi:

     - Cháu ơi, cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi. – Ông lão nói bằng giọng khản đặc.

   Khi ấy, tôi chợt hiểu rằng: cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được chút gì từ ông lão. 

                                                                                                   Theo Tuốc-ghê-nhép
Câu 1: Tìm 2 từ ngữ, hình ảnh nói về ngoại hình của người ăn xin?

……………………………………………………………………………………

Câu 2: Nhân vật “tôi” đã nói điều gì với người ăn xin?

……………………………………………………………………………………

Câu 3: Khi người ăn xin rên rỉ cầu xin cứu giúp, “tôi” đã có hành động gì?

……………………………………………………………………………………

Câu 4: Sau cuộc trò chuyện với người ăn xin, nhân vật “tôi” hiểu ra điều gì?

……………………………………………………………………………………


Phiếu học tập số 1

PHT số 2


Tiết 28,29: 
CÔ BÉ BÁN DIÊM

                                                               

 (Han cri-xti- An-đéc-xen)

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức:

- Nắm  được những đặc trưng cơ bản của truyên được thể hiện qua văn bản. 

 2. Năng lực:

      a. Văn bản văn học:
*Đọc hiểu: 

+ Đọc hiểu hình thức.

- Nhận biết đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật.

      - Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ ba.

+ Đọc hiểu nội dung.
- Nêu được ấn tượng chung về văn bản; nhận biết được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, 

   - Nhận biết và phân tích được đặc điểm nhân vật, hiểu được nhân vật trong tính chỉnh thể tác phẩm.

      - Nhận biết được chủ đề của văn bản.

    - Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.

    - Tóm tắt được văn bản một cách ngắn gọn.
+ Liên hệ, so sánh, kết nối.
     - Nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân do văn bản đã đọc gợi ra.
+ Đọc mở rộng:

   -  Tìm đọc trên mạng Internet một hoặc hai văn bản tự sự kể theo ngôi thứ 3 có độ dài tương đương.

3. Về phẩm chất: 
- Nhân ái, yêu thương, đồng cảm, chia sẻ với những người bất hạnh.
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
1. Chuẩn bị của giáo viên: 

- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi; 

- Tranh ảnh về các nhà văn, nhà thơ; hình ảnh minh họa cho những chi tiết tiêu biểu ớ các văn bản;
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp;

- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà;

2. Chuẩn bị của học sinh: 

- Đọc trước phần Tri thức ngữ văn; đọc trước các văn bản đọc; 

- Tìm hiểu trên mạng Internet về các tác giả, các tác phẩm có trong hoạt động đọc hiểu;

- Tự ôn tập lại kiến thức về danh từ, động từ, tính từ đã học ở Tiểu học;

- Đọc kĩ các câu hỏi trong sgk/ các từ khó của mỗi văn bản cuối trang sách;

- Tìm đọc các truyện viết về tình yêu thương, sự sẻ chia giữa con người với con người theo ngôi thứ ba.

III. Tổ chức các hoạt động học.

  Hoạt động KHỞI ĐỘNG
 a. Mục tiêu. – Tạo hứng thú, gây sự tò mò, thích khám phá kiến thức mới cho HS.
 b. Nội dung. Hoạt động cá nhân
 c. Sản phẩm. Các câu trả lời
 d. Tổ chức thực hiện. 

* GV chuyển giao nhiệm vụ. Thực hiện h/đ cá nhân suy nghĩ rồi trả lời câu hỏi sau:
  Mỗi khi năm mới sắp đến, mọi người đều háo hức chuẩn bị đón chào năm mới. Vào đêm giao thừa, em và mọi người trong gia đình thường hay làm gì?
* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. Cá nhân thực hiện.

Dự kiến sản phẩm. Đêm giao thừa mọi người thường thức để đón năm mới. Đêm giao thừa thường có pháo hoa, mọi người  vui vẻ, chúc Tết...
* Báo cáo sản phẩm. Cá nhân báo cáo.

* Đánh giá sản phẩm. - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.
                                     - GV đánh giá dẫn dắt chuyển ý.
     Ở châu Âu, Noel là một ngày quan trọng. Đó là ngày Chúa Jesu ra đời. Sau Noel một vài ngày sẽ là năm mới. Trong một truyện ngắn của Andersen, vào đêm giao thừa, giữa những cảnh mọi người vui vẻ, quây quần, lại xuất hiện hình ảnh một em bé bán diêm lẻ loi, quần áo mỏng manh, đi chân trần trong tiết trời mùa đông giá buốt. Liệu em bé có được hạnh phúc quây quần bên gia đình đầm ấm như bao người khác? Hôm nay, thầy/cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong VB Cô bé bán diêm.

 Hoạt động KHÁM PHÁ KIẾN THỨC
  Hoạt động 1. Đọc – Tìm hiểu văn bản.

  I. Đọc – hiểu văn bản

  a. Mục tiêu. - Biết cách đọc văn bản, đọc cảm thụ.
- HS khái quát được những nét tiêu biểu về tác giả, t/p;
- Nhận biêt và hiểu được các chi tiết miêu tả nhân vật trong câu chuyện, lời người kể chuyện, lời của nhân vật trong câu chuyện; nhận xét được nghệ thuật miêu tả nhân vật và cái nhìn nhân văn của t/g.
- Hình thành và phát triển ở HS những phẩm chất tốt đẹp: biết chia sẻ yêu thương với những người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn…
- Viết được đoạn văn đảm bảo về hình thức như một bức thư ngắn gửi tác giả, thể hiện ước mơ có một cái kết tốt đẹp hơn cho cô bé bán diêm.
  b. Nội dung. Hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm nhỏ.
  c. Sản phẩm. Các câu trả lời trong vở ghi
  d. Tổ chức thực hiện. 

  1. Đọc tiếp xúc văn bản.  

   a. Đọc văn bản, tìm hiểu từ khó.

 * GV chuyển giao nhiệm vụ. Thực hiện h/đ cá nhân các yêu cầu sau:

   - Đọc kĩ phần HD trước khi đọc, theo dõi các hộp chỉ dẫn trong sgk/T61-64; đọc phần chú thích (chữ nhỏ) dưới mỗi trang để hiểu nghĩa của các từ khó.
  - Nêu cách đọc văn bản. Hãy đọc văn bản theo cách đọc của em. (Hình dung và theo dõi)
 GV gợi ý. 

- Cách đọc: phải chú ngữ điệu khi đọc các đoạn phải khác nhau.
- Chú ý các từ khó cuối mỗi trang sách hiểu nghĩa của từ được dùng trong văn bản để hiểu văn bản.

* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. 
Dự kiến sản phẩm.  
- HS nêu cách đọc: đọc diễn cảm, chú ý từ ngữ, hình ảnh …..

* Báo cáo sản phẩm. Cá nhân báo cáo.

* Đánh giá sản phẩm.

            - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện..

            - GV đánh giá.
 GV kết luận 1. (HS lắng nghe, không cần ghi)

- Cách đọc: chú ý lời kể, lời đối thoại; giọng hơi trùng ở phần đầu, phần cuối truyện đọc với giọng suy tư…

-  Chú ý các chú thích: (1), (20, (4)/T61; (1), (2)/T62; (1), (3), (4)/T63; (1), (2), (3)/T64

   b. Tác giả, tác phẩm.

* GV chuyển giao nhiệm vụ.
- Thực hiện h/đ cá nhân, dựa vào phần hướng dẫn sau khi đọc ghi lại những nét chính về tác giả, xuất xứ t/p.

  - Liệt kê các sự kiện chính trong văn bản. Xác định các sự kiện là nguyên nhân- diễn biến- kết quả.

GV gợi ý.

- Ghi lại  tên tác giả, xuất xứ tác phẩm.
- Trả lời các câu hỏi sau để hoàn thành các sự kiện chính của văn bản.

  + Hoàn cảnh của cô bé bán diêm như thế nào?

  + Trong đêm giao thừa, cô bé phải làm gì?

  + Không bán được bao diêm nào, trong đói rét, cô bé đã làm gì?

  + Mỗi lần quẹt diêm, điều gì đã hiện ra trước mắt cô bé?

  + Cô bé quẹt tất cả những que diêm còn lại, khi những que diêm nối tiếp nhau cháy sáng, điều gì đã xảy ra với cô bé? 

* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. 

Dự kiến sản phẩm.  

  -  Tác giả: HS nêu tên, nhà văn Đan Mạch; phong cách sáng tác, đề tài sáng tác….

  -  Tác phẩm: là một trong những truyện cổ tích nổi tiếng của An-đec –xen. 
  - Các sự kiện chính trong văn bản.

                + Hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh của cô bé bán diêm. 

                + Cô phải đi bán diêm giữa đêm Giáng Sinh lạnh buốt. 

                + Lần thứ nhất quẹt diêm: hiện lên lò sưởi. 

                + Lần thứ hai quẹt diêm: hiện lên bàn ăn và con ngỗng quay. 

                + Lần thứ ba quẹt diêm: hiện lên một cây thông nô-en. 

                + Lần thứ tư quẹt diêm: hiện lên hình ảnh người bà quá cố đã mất. 

                + Em nài nỉ, van xin, níu kéo bà ở lại và xin cho em được đi cùng.

                + Bà và em cùng bay lên trời cao. 

* Báo cáo sản phẩm. Cá nhân báo cáo.

* Đánh giá sản phẩm.

            - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện..

            - GV đánh giá.
 GV kết luận 1. (HS lắng nghe, không cần ghi)

+Tác giả: - Ông là nhà văn Đan Mạch, chuyên viết truyện ngắn cho thiếu nhi.

                 - Truyện của ông thường gắn với thế giới huyền ảo nhưng vẫn rất gần gũi với con người.

+ Tác phẩm.   Là truyện nổi tiếng của ông được chuyển thành nhiều thể loại (GS đọc thêm hộp chỉ dẫn/T65)  
GV kết luận 2. (HS có thể bổ sung vào vở ghi –nếu còn thiếu)
- Các sự kiện chính: 

  + Nguyên nhân: 

    (1) Truyện kể về một cô bé mồ côi mẹ, nghèo khổ, bất hạnh.

    (2) Trong đêm giao thừa rét buốt, cô bé phải đi bán diêm.

  + Diễn biến:      

     (3) Không bán được bao diêm nào, trong đói rét, cô bé đã bật những que diêm để sưởi ấm.

     (4) Mỗi lần quẹt diêm, trước mắt cô bé hiện lên nào lò sưởi, ngỗng quay, cây thông nô-en và cả người bà hiền hậu mỉm cười với em.

  + Kết quả:        

     (5) Vì muốn giữ bà, cô bé quẹt tất cả những que diêm còn lại, khi những que diêm cuối cùng vụt tắt, cô bé cùng bà nắm tay nhau về chầu thượng đế.

2. Đọc chi tiết văn bản. (Nội dung cần đạt)

a. Đọc hiểu hình thức.

* GV chuyển giao nhiệm vụ.  - Thực hiện h/đ cá nhân những yêu cầu sau:
   - Theo em, ai là nhân vật chính trong  câu chuyện?

   - Đọc kĩ rồi trả lời câu hỏi 1 sgk/65, căn cứ để xác định người kể chuyện trong văn bản.

   - Khi chọn ngôi ngôi kể như trong văn bản “Cô bé bán diêm”, người kể chuyện sẽ miêu tả được những đặc điểm nào của các nhân vật trong truyện? (Chú ý các hộp chỉ dẫn –Theo dõi- sgk)
   - Em hãy cho biết đặc điểm hình thức văn bản.
GV gợi ý. 

- “Cô bé bán diêm” có những nhân vật nào? Ai là nhân vật chính?

- Trong “Bài học đường đời dầu tiên”, người kể chuyện là ai? Truyện kể  theo ngôi thứ mấy?

- Trong “Cô bé bán diêm”, người kể chuyện có trực tiếp tham gia vào câu chuyện không?
- Khi đứng ngoài cuộc, người kể chuyện có điều kiện quan sát kĩ để kể, miêu tả về những đặc điểm nào của các nhân vật trong câu chuyện? (Cô bé bán diêm được miêu tả qua trang phục như thế nào? Em có những hành động gì?….)

 - Từ đó, em hãy cho biết: văn bản có đặc điểm hình thức của truyện kể theo ngôi thứ mấy? 
* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. 

* Báo cáo sản phẩm.  Cá nhân báo cáo.

* Đánh giá sản phẩm.

            - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện..

            - GV đánh giá.

   GV kết luận (HS bổ sung vào vở - nếu còn thiếu)
     - Nhân vật chính: cô bé bán diêm.

    -  Người kể chuyện không xuất hiện trực tiếp, giấu mình để kể.
    -  Nhân vật chính được người kể chuyện miêu tả kĩ ở ngoại hình (trang phục), hành động…

   => Hình thức văn bản: câu chuyện kể theo ngôi thứ ba.

   b. Đọc hiểu nội dung.
  * GV chuyển giao nhiệm vụ.  - Thực hiện h/đ cá nhân những yêu cầu sau:
      - Dựa vào các sự kiện chính trong câu chuyện đã liệt kê ở phần đọc tiếp xúc văn bản, hãy xác định giới hạn từng phần của văn bản.

     - Từ việc tìm giới hạn của từng phần văn bản, em thử khái quát nội dung chính của văn bản. Cách kể chuyện của t/g hay ở điểm nào? Theo em,  thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm qua câu chuyện là gì?
  GV gợi ý. + Bố cục:
      - P1: Hoàn cảnh của cô bé bán diêm;

      - P2: Những lần quẹt diêm và mộng tưởng của cô bé;

      - P3: Mọi người phát hiện ra cái chết của cô bé.
                + Nội dung câu chuyện kể về số phận của một cô bé như thế nào? Tác giả xây dựng hình ảnh cô bé bán diêm nghèo khổ, bất hạnh để từ đó muốn gửi gắm đến người đọc thông điệp gì về yêu thương và chia sẻ?

* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ.  Chia sẻ cặp đôi.

Dự kiến sản phẩm.

       - P1: Từ đầu... đôi bàn tay em đã cứng đờ ra: hoàn cảnh của cô bé bán diêm;
       - P2: Tiếp theo... họ đã về chầu Thượng đế: những lần quẹt diêm và mộng tưởng của cô bé;

       - P3: Còn lại: mọi người phát hiện ra cái chết của cô bé.

         + Nội dung, nghệ thuật dựng truyện, thông điệp văn bản: 

    Câu chuyện viết về số phận bất hạnh của cô bé bán diêm. Tác giả chọn cách xây dựng những hình ảnh như thế nào để gửi đến người đọc một thông điệp có ý nghĩa nhân văn phù hợp với chủ đề: Yêu thương, chia sẻ.
* Báo cáo sản phẩm.  Đại diện cặp đôi báo cáo.

* Đánh giá sản phẩm.

            - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện..

            - GV đánh giá.
    GV kết luận (HS lắng nghe, không cần ghi)

          + Giới hạn từng phần:

       - P1: Từ đầu... đôi bàn tay em đã cứng đờ ra: hoàn cảnh của cô bé bán diêm;
       - P2: Tiếp theo... họ đã về chầu Thượng đế: những lần quẹt diêm và mộng tưởng của cô bé;

       - P3: Còn lại: mọi người phát hiện ra cái chết của cô bé.

         + Nội dung, nghệ thuật dựng truyện, thông điệp văn bản: 

    Câu chuyện viết về số phận bất hạnh của cô bé bán diêm. Tác giả chọn cách xây dựng những hình ảnh như thế nào để gửi đến người đọc một thông điệp có ý nghĩa nhân văn phù hợp với chủ đề: Yêu thương, chia sẻ.
  GV dẫn dắt, chuyển ý sang tìm hiểu nội dung theo hệ thống câu hỏi trong sgk
  b.1. Hoàn cảnh của cô bé bán diêm. (câu hỏi 2,3/T65)
* GV chuyển giao nhiệm vụ.
- Thực hiện h/đ cá nhân đọc lại từ đầu bài thơ đến đôi bàn tay em đã cứng đờ ra .

 - Thực hiện h/đ cặp đôi câu hỏi 2, 3 /T65.

GV gợi ý. Đọc lại hộp chỉ dẫn theo dõi và dự đoán
+ Liệt kê chi tiết miêu tả thiên nhiên và hình ảnh cô bé bán diêm (trang phục). Vì sao em không dám về?

+ Liệt kê những kể, tả về hành động của em lúc đó. (Em sống với ai? Vì sao em phải đi bán diêm? Em có bán được diêm không?Thái độ của những người đi đường như thế nào?) Em hình dung như thế nào về cuộc sống của nhân vật?
* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. (GV hướng dẫn HS liệt kê các sự vật, hiện tượng ra giấy nháp) 

* Báo cáo sản phẩm. Đại diện cặp đôi báo cáo.

* Đánh giá sản phẩm.

       - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.

       - GV đánh giá bằng rubric 

GV kết luận. (HS theo dõi, bổ sung vào vở - nếu  còn thiếu)

- Không gian, thời gian: Đêm giao thừa, rét dữ dội, tuyết rơi trên đường phố.
- Hoàn cảnh em bé:

  + Mồ côi mẹ, người bà  thương yêu em cũng ra đi; em sống với bố trên gác, sát mái nhà:  

  + Em phải đi bán diêm: Đầu trần, chân đất, đỏ ửng lên rồi tím bầm lại,…; dò dẫm trong đêm, bụng đói rét,…; cố tìm nơi có nhiều người qua lại- khách rảo bước rất nhanh.
  + Cửa sổ mọi nhà sáng rực, mùi ngỗng quay thơm phức,….; em ngồi nép trong góc tường , thu chân vào,..; không dám về, sợ bố đánh.

=> Thời gian, không gian đặc biệt; những hình ảnh tương phản cho thấy: cô bé phải sống khổ sở, đói rét, thiếu tình yêu thương, không có ai chăm sóc…
* GV chuyển giao nhiệm vụ. - Nếu em là người khách qua đường lúc đó, em sẽ làm gì?
* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ.
    - HS có thể kể ra những việc làm khác nhau của mình (mua diêm ủng hộ, tặng đồ ăn cho cô bé…)

* Báo cáo sản phẩm.  Cá nhân báo cáo.

* Đánh giá sản phẩm.

       - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.

       - GV đánh giá.

 b.2. Những lần quẹt diêm và mộng tưởng của cô bé . (câu hỏi 4/65)
* GV chuyển giao nhiệm vụ.  - Thực hiện h/đ nhóm câu hỏi 4 /T65.
GV gợi ý. – Điền các thông tin vào phiếu học tập sau:
+ Em hãy đọc VB và cho biết có mấy lần em bé quẹt diêm? Mỗi lần quẹt diêm, những hình ảnh nào đã hiện ra?

+ Những hình ảnh sau mỗi lần quẹt diêm thể hiện những ước mong nào của em bé bán diêm? Theo em, có thể thay đổi trình tự xuất hiện của các hình ảnh đó không?
Phiếu học tập 

	Lần
	Mộng tưởng
	Thực tại

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. Các nhóm chia sẻ,tìm chi tiết.
Dự kiến sản phẩm.
Phiếu học tập 

	Lần
	Mộng tưởng
	Thực tại

	1
	- Một lò sưởi bằng sắt, có hình nổi bằng đồng bóng nhoáng.
	- Lò sưởi biến mất, em ngồi đó trong tay cầm que diêm đã tàn

	2
	- Bàn ăn, khăn trải bàn, con ngỗng quay, con ngỗng nhảy khỏi đĩa tiến về phía em.
	- Những bức tường dày đặc, lạnh lẽo, phố xá vắng teo lạnh buốt, tuyết phủ trắng xoá, gió thổi vi vu.

	3
	- Cây thông Nôen lộng lẫy, hàng ngàn ngọn nến sáng rực lấp lánh.
	- Các ngọn nến bay lên, bay lên mãi rồi biến thành các ngôi sao.

	4
	- Em thấy bà đang mỉm cười với em.
	- Ảo ảnh sáng rực trên khuôn mặt em bé cũng biến mất.

	5
	- Cô bé quẹt tất cả các que diêm còn lại trong bao để được đi theo bà về chầu thượng đế
	- Cô bé bán diêm đã chết


Không thể thay đổi trình tự các lần quẹt diêm vì em muốn được sưởi ấm – ăn no – được hạnh phúc…
* Báo cáo sản phẩm.   Đại diện các nhóm báo cáo – GV xâu chuỗi lại những sự việc.

* Đánh giá sản phẩm.

       - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.

       - GV đánh giá.
GV kết luận. (HS theo dõi, bổ sung vào vở - nếu  còn thiếu)

Em bé Quẹt 5 lần (4 lần đầu: mỗi lần 1 que; lần cuối: cả bao).

           + Lần 1: em đang rét, muốn được sưởi ấm;

           + Lần 2: em đang đói, muốn ăn (gần 12 giờ đêm rồi);

           + Lần 3: muốn được đón niềm vui, hi vọng vào năm mới;

           + Lần 4: em nhớ bà.

           + Lần 5: thể hiện khát khao cháy bỏng của cô bé về 1 cuộc sống tốt đẹp hạnh phúc.

=> Hình ảnh tương phản, đối lập, mộng tưởng đan xen thực tại; các mộng tưởng diễn ra theo trình tự hợp lý sau mỗi lần quẹt diêm: khi diêm tắt, em bé trở về với thực tế phũ phàng.
=> Ý nghĩa: Thực tế cuộc sống chỉ là buồn đau, đói rét với người nghèo

 GV bổ sung thêm.
    An-đec-xen thể hiện được những ước mong chính đáng của trẻ thơ.

GV tích hợp: Hướng về khát vọng  xum họp gia đình, sự nhớ về người đã khuất ấy là một nét đẹp trong văn hóa truyền thống không chỉ của riêng Đan Mạch mà còn là nét đẹp của văn hóa VN. Vì thế truyện cổ tích An- đec- xen thật gần gũi với mọi người. 
 b.3. Thái độ của người kể chuyện, cách ứng xử của người đi đường. (câu hỏi 5, 6 /65)
* GV chuyển giao nhiệm vụ. Thực hiện h/đ nhóm câu hỏi 5 sgk/T65
GV gợi ý.  Đọc lại truyện, chú ý phần kết 
· Đọc lại những hình ảnh em cho là lời của người kể chuyện (lời tác giả miêu tả cô bé bán diêm, cách xây dựng những hình ảnh tương phản); liệt kê những hình ảnh cuối truyện em cho là đáng chú ý. 
· Em thấy thái độ của tác giả như thế nào khi kể, tả những hình ảnh đó? 
* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. Chia sẻ h/đ nhóm 
Dự kiến sản phẩm.
-  Lời kể, tả về ngọai hình; các chi tiết ảo ảnh – hiện thực của mỗi lần quẹt diêm; sáng hôm sau, tuyết vẫn phủ kín; em bé đã chết vì rét trong đêm; mọi người chỉ bảo nhau: “Chắc nó muốn sưởi ấm!”

=> Tác giả thể hiện niềm yêu thương, trân trọng dành cho em bé. 
* Báo cáo sản phẩm. Đại diện nhóm báo cáo.
* Đánh giá sản phẩm. - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.
                                       - GV đánh giá bằng rubric 
GV kết luận. (HS theo dõi, bổ sung vào vở - nếu  còn thiếu)

-  Lời kể: em bé đáng thương, bụng đó rét vẫn lang thang trên đường…; bông tuyết bám đầy,…. em cũng không để ý. 

- Cách miêu tả: ảo ảnh – hiện thực của mỗi lần quẹt diêm; sáng hôm sau, tuyết vẫn phủ kín; em bé đã chết vì rét trong đêm; mọi người chỉ bảo nhau: “Chắc nó muốn sưởi ấm!”

=> Tác giả thể hiện niềm yêu thương, trân trọng dành cho em bé.
GV bổ sung thêm.  Qua cách kể, tả của tác giả, cô bé  không chỉ hiện lên là một thân phận người đau khổ, bất hạnh mà  ngây thơ, trong sáng, đáng yêu, xứng đáng được hưởng những gì tốt đẹp nhất. 

* GV chuyển giao nhiệm vụ. Thực hiện h/đ nhóm câu hỏi 6 sgk/T65
 GV gợi ý. – Liệt kê chi tiết thể hiện thái độ, hành động của người đi đường ở hai thời điểm: lúc em bán diêm, lúc em đã chết.
Em nhận xét gì về thái độ của những người đi đường?
* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. 
Dự kiến sản phẩm.

+ Lúc em bán diêm: Khách qua đường đều rảo bước nhanh, chẳng ai đoái hoài đến lời chào của em.

+ Lúc em đã chết: Mọi người bảo nhau: “Chắc nó muốn sưởi ám!”

=> Mọi người thờ ơ, vô cảm.

Lưu ý. Cũng có ý kiến thông cảm cho người đi đường vì trời rét, gần giao thừa, đầu năm mới…GV cần tôn trọng ý kiến HS

* Báo cáo sản phẩm. Đại diện nhóm báo cáo.

* Đánh giá sản phẩm.- HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.
                                     - GV đánh giá.
GV kết luận. (HS theo dõi, không cần ghi)

+ Lúc em bán diêm: Khách qua đường đều rảo bước nhanh, chẳng ai đoái hoài đến lời chào của em.

+ Lúc em đã chết: Mọi người bảo nhau: “Chắc nó muốn sưởi ám!”

=> Tác giả phê phán sự thờ ơ, vô cảm trước con người, nhất là trước nỗi bất hạnh của trẻ thơ.
3.Tổng kết. (câu hỏi 7*,8 /65)
* GV chuyển giao nhiệm vụ.- Thực hiện h/đ cặp đôi câu hỏi 7*, 8/T65 
- Trong truyện, ngoài kể còn sử dụng thêm những phương thức biểu đạt nào?
GV gợi ý.

- Đọc lại những chi tiết hình ảnh tương phản. (thời tiết giá lạnh…>< gia đình quây quần, xum họp; quá khứ hạnh phúc của em bé >< hiện tại đau khổ; ảo ảnh >< hiện thực; khung cảnh tươi sáng ngày đầu năm>< em bé đã chết nơi xó tường) Nêu ý nghĩa, tác dụng của chi tiết đó. (làm nổi bật điều gì?)
- Kết thúc truyện, cô bé bán diêm đã chết vì đói rét. Theo em, kết thúc như vậy có gióng với truyện cổ tích không? Vì sao? (cái kết có hậu của Tấm, Thạch Sanh,Sọ Dừa…)
+ Theo em, cô bé bán diêm có được lên Thiên đường cùng bà không, hay đó chỉ là mộng tưởng?

+ Dù là cái chết thương tâm hay được lên thiên đường, nó cho thấy điều gì về xã hội hiện thực trong tác phẩm?

+ Kết thúc của truyện có hậu hay không?
- Phương thức biểu đạt chính là tự sự, ngoài ra để khắc hoạ thêm nỗi bất hạnh của cô bé bán diêm, thái độ, tình cảm của người kể chuyện, tác giả còn sử dụng thêm phương thức biểu đạt nào?
* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động cá nhân. (GV sử dụng câu hỏi gợi mở)

Dự kiến sản phẩm.
+ Nghệ thuật.
- Những chi tiết, hình ảnh đối lập càng miêu tả rõ nét cảnh ngộ và nỗi khổ cực của em bé.
- Sắp xếp trình tự sự việc nhằm khắc họa tâm lí em bé trong cảnh ngộ bất hạnh.
- Sáng tạo trong cách kể chuyện mang tính song song đối lập.

- Sáng tạo trong cách viết kết truyện kết hợp các phương thức biểu đạt: tự sự, miêu tả, biểu cảm. 
+  Nội dung.
   Truyện không có một lời trữ tình ngoại đề nào của tác giả, nhưng đã thể hiện niềm thương cảm sâu sắc của nhà văn đối với những số phận bất hạnh. Là một cách nhắc nhở về thái độ của con người đối với cuộc sống.
+ Ý nghĩa.  Dù là cái chết thương tâm hay được lên thiên đường, nó phản ánh xã hội hiện thực đã lãnh đạm, thờ ơ với cuộc sống xung quanh, thiếu tình thương, sự quan tâm, chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của con người
* Báo cáo sản phẩm. Cá nhân báo cáo.

* Đánh giá sản phẩm. - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.
                                      - GV đánh giá bằng rubric 
GV bổ sung thêm cách kết thúc truyện. (HS lắng nghe, không cần ghi)
+ Đó vừa là cái chết thương tâm, vừa là một cách để em bé giải thoát khỏi cuộc sống khổ ải. Thiên đường có Chúa và bà của em là những hình ảnh siêu nhiên, mang tính chất niềm tin, có thể có, có thể không.

+ Dù là cái chết thương tâm hay được lên thiên đường, nó phản ánh xã hội hiện thực đã lãnh đạm, thờ ơ với cuộc sống xung quanh, thiếu tình thương, sự quan tâm, chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của con người.

+ Về mặt lý tưởng, kết truyện vẫn có hậu. Về mặt thực tế, kết truyện mang phần bi kịch. Đây là sự kết hợp độc đáo trong cách viết kết truyện của nhà văn.

GV kết luận. (HS theo dõi, không cần ghi)
a. Nghệ thuật:

- Thành công trong việc sử dụng thủ pháp tương phản; sắp xếp trình tự sự việc nhằm khắc họa tâm lí em bé trong cảnh ngộ bất hạnh.
- Sáng tạo trong cách kể chuyện mang tính song song đối lập; 
- Sáng tạo trong cách viết kết truyện, kết hợp các phương thức biểu đạt: tự sự, miêu tả, biểu cảm.
b. Nội dung.

- Tác giả thể hiện niềm thương cảm sâu sắc đối với những số phận bất hạnh. 
- Nhắc nhở về thái độ của con người đối với cuộc sống.

c. Thông điệp (Ý nghĩa). (HS theo dõi, bổ sung vào vở - nếu  còn thiếu)
Truyện phản ánh xã hội hiện thực đã lãnh đạm, thờ ơ với cuộc sống xung quanh, thiếu tình thương, sự quan tâm, chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của con người
4.Viết kết nối với đọc.
* GV chuyển giao nhiệm vụ.  

- Thực  hiện họat động cá nhân yêu cầu viết kết nối với đọc sgk/T66
Viết đoạn văn (khoảng 5 – 7 câu) với nhan đề: Gửi tác giả truyện “Cô bé bán diêm”
 * HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ.  (GV sử dụng câu hỏi gợi mở)

   GV gợi ý.
- Hình thức: Đảm bảo đoạn văn (viết hoa lùi đầu dòng đến chỗ chấm xuống dòng)

- Nội dung. Nhan đề: Gửi tác giả truyện “Cô bé bán diêm” cho thấy hình thức đoạn văn là một bức thư. Bức thư này là bức thư nói lên suy nghĩ của em sau khi đọc xong truyện “Cô bé bán diêm”. Em có thể viết về niềm thương cảm của em dành cho cô bé bán diêm, có thể viết về sự đồng tình của em với suy nghĩ của nhà văn, hay em cũng có thể bày tỏ quan điểm của mình về cái kết không có hậu giống như trong truyện cổ tích.
  * Báo cáo sản phẩm. Cá nhân báo cáo.
  * Đánh giá sản phẩm.

   - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.

    - GV đánh giá bằng rubric 
Tiết 30:

THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức

- Cụm từ và mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ

2. Năng lực

- Nhận biết được cụm danh từ;

- Biết cách mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm danh từ.

- Nhận biết tác dụng của việc mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ
2. Phẩm chất

- Yêu tiếng Việt, có ý thức mở rộng thành phần câu để đạt hiệu quả trong giao tiếp

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- KHBD, SGK, SGV, SBT

- Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, Bút dạ, Giấy A0

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. Hoạt động 1 MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. Dẫn dắt vào bài mới
b. Nội dung: GV hướng dẫn học sinh quan sát và đặt câu/ Gv cho học sinh làm bài tập ở PHT số 1, nối cột A với cột B để tạo thành một câu văn có nghĩa
c. Sản phẩm: Câu trả lời bằng ngôn ngữ nói của HS, PHT
d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Cách 1: Tổ chức trò chơi "Hoa 3 cánh" bằng cách chia lớp thành 3 nhóm. 

Sẽ có 3 từ là danh từ, động từ, tính từ tương ứng với 3 nhụy hoa ở trên bảng. Đồng thời có 12 từ tương ứng với 9 cánh hoa (sẽ có 3 từ sai). Các nhóm sẽ lên ghép các cánh hoa với nhụy hoa sao cho từ mới có nghĩa. Mỗi học sinh được lên một lần, được phép lên đổi lại nếu sai. Nhóm nào làm xong trước và đúng nhiều nhất được phần quà

- 3 nhụy hoa: Học sinh, chạy, cao

- 12 từ bao gồm: Những, lớp 6, sách, nam, bước thấp bước cao, vun vút, hồng, mất hút, vời vợi, rất, chót vót, xào xạc. 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, bàn bạc

- Gv quan sát, hỗ trợ

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động

- Gv tổ chức hoạt động, yêu cầu các nhóm lên ghép từ khóa

- HS học sinh lên bảng ghép từ khóa, nhận xét về từ khóa mới tạo thành đx hợp lí chưa
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức, dẫn dắt vô bài 

Những sản phẩm mà các em mới tạo ra (những học sinh, học sinh lớp 6, học sinh nam; chạy bước thấp bước cao, chạy vun vút, chạy thình thịch; cao vời vợi, rất cao, cao lêu nghêu) được gọi là cụm từ. Vậy cụm từ có đặc điểm gì? Sử dụng cụm từ để mở rộng câu như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu tiết thực hành tiếng Việt: Mở rộng thành phần câu bằng cụm từ
Hoạt động 2 KHÁM PHÁ TRI THỨC
  a. Mục tiêu. 
- Hiểu được tác dụng của việc mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ;

- Nhận biết được cụm danh từ;

- Biết cách mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm danh từ.

  b. Nội dung. Hoạt động cá nhân, cặp đôi.
  c. Sản phẩm. Các câu trả lời trong vở ghi.
  d. Tổ chức thực hiện. 

1.Cụm danh từ.
1.1. Tác dụng của việc mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ.
* GV chuyển giao nhiệm vụ.  

- Thực hiện hoạt động cá nhân đọc kĩ phần 1,hộp chỉ dẫn/T66.

-  Thực hiện h/đ cặp đôi. Trong hai ví dụ, ví dụ nào rõ nghĩa hơn? Vì sao?
- Vậy mở rộng các thành phần chính của câu có tác dụng gì?

GV gợi ý.
(1) Tuyết/ rơi.

(2) Tuyết trắng/ rơi đầy trên đường.

+ Câu (1), mỗi thành phần chính của câu chỉ là một từ;

+ Câu (2), mỗi thành phần chính của câu là một cụm từ;

* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động cặp đôi. (GV sử dụng câu hỏi gợi mở, hướng dẫn những HS còn yếu)

Dự kiến sản phẩm. 
+ Chủ ngữ tuyết trắng cụ thể hơn tuyết vì có thông tin về đặc điểm màu sắc của tuyết;

+ Vị ngữ rơi đầy trên đường cụ thể hơn rơi vì có thông tin về mức độ và địa điểm rơi của tuyết.

* Báo cáo sản phẩm. Đại diện cặp đôi báo cáo.

* Đánh giá sản phẩm.

        - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.

        - GV đánh giá bằng rubric 

 GV kết luận (HS bổ sung vào vở- nếu còn thiếu)

     + Chủ ngữ, vị ngữ là một cụm từ thì câu sẽ rõ nghĩa hơn.

1.2. Cụm danh từ.
* GV chuyển giao nhiệm vụ.  

- Thực hiện hoạt động cá nhân đọc kĩ phần 2, hộp chỉ dẫn/T66.

-  Thực hiện h/đ cặp đôi, xác định chủ ngữ - vị ngữ của ví dụ. 

                            Tất cả những học sinh chăm chỉ đều được cô giáo khen ngợi.
- Trong ví dụ trên, đâu là cụm danh từ? Nêu cấu tạo cụm danh từ.?Cụm danh từ thường dùng để mở rộng thành phần nào của câu?
GV gợi ý.

+ Chủ ngữ là một cụm từ.  So sánh với chủ ngữ trong câu sau: Học sinh đều được cô giáo khen ngợi.
+ Chủ ngữ nào rõ nghĩa hơn? Cụm danh từ có cấu tạo như thế nào? Thường dùng để mở rộng thành phần nào của câu?

* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động cặp đôi. (GV sử dụng câu hỏi gợi mở, hướng dẫn những HS còn yếu)

Dự kiến sản phẩm. - Tất cả những học sinh chăm chỉ  (chủ ngữ là một cụm từ); 

                                + Phần trước: Tất cả(pt1) những(pt2)
                                + Danh từ trung tâm: học sinh
                                + Phần sau: chăm chỉ  
* Báo cáo sản phẩm. Đại diện cặp đôi báo cáo.

* Đánh giá sản phẩm.  - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.
                                       - GV đánh giá.
 GV kết luận. (HS theo dõi, không cần ghi)
   - Cụm danh từ gồm ba phần:

    + Phần trung tâm ở giữa: là danh từ

    + Phần phụ trước: thường thể hiện số lượng của sự vật mà danh từ trung tâm biểu hiện

    + Phần phụ sau: thường nêu đặc điểm của sự vật, xác định vị trí của sự vật trong không gian, thời gian.

Lưu ý. – Cụm danh từ đầy đủ thường có 3 phần: Pt –DTTT- Ps
           - Tuy nhiên cũng có nhiều cụm danh từ chỉ có 2 phần: Pt –DTTT hoặc DTTT- Ps
1.3.Thực hành (bài tập) .
 Câu 1. Tìm cụm danh từ.
* GV chuyển giao nhiệm vụ.  Thực hiện h/đ cá nhân (yêu cầu 1,sgk/66)

 Gợi ý.  Tìm danh từ trung tâm – phần trước hoặc phần sau.

            –  Câu a, có 2 cụm danh từ ; câu b có 2 cụm danh từ
* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. Cá nhân tự thực hiện vào vở ghi.
Dự kiến sản phẩm.

a. – khách qua đường; lời chào hàng của em
b. - tất cả các ngọn nến; những ngôi sao trên trời
* Báo cáo sản phẩm. Cá nhân báo cáo.

* Đánh giá sản phẩm. - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.

                                      - GV đánh giá.
GV kết luận (HS bổ sung vào vở- nếu còn thiếu)
a. – khách qua đường (khách: danh từ trung tâm; qua đường: phần phụ sau, bổ sung ý nghĩa về đặc điểm cho danh từ trung tâm);

- lời chào hàng của em (lời: danh từ trung tâm; chào hàng, của em: phần phụ sau, miêu tả, hạn định danh từ trung tâm);

b. – tất cả các ngọn nến (ngọn nến: danh từ trung tâm; tất cả các: phần phụ trước, bổ sung ý nghĩa chỉ tổng thể sự vật (tất cả) và chỉ số lượng (các));

- những ngôi sao trên trời (ngôi sao: danh từ trung tâm; những: phần phụ trước, chỉ số lượng; trên trời: phần phụ sau, miêu tả, hạn định danh từ trung tâm).

Câu 2. Tìm một cụm danh từ, tạo ra các cụm danh từ khác.

* GV chuyển giao nhiệm vụ.  Thực hiện h/đ cặp đôi (yêu cầu 2,sgk/66)

Gợi ý. + Đọc lại VB Cô bé bán diêm và hoàn thành bài tập.

* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. Chia sẻ cặp đôi -> Cá nhân tự thực hiện vào vở ghi.

Dự kiến sản phẩm.

- Cụm danh từ: Tất cả những que diêm còn lại trong bao

 Danh từ trung tâm: que diêm

 Tạo ra ba cụm danh từ khác:

+ Những que diêm cháy sáng lấp lánh;

+ Một que diêm bị ngấm nước;

+ Rất nhiều que diêm trong hộp diêm ấy.

* Báo cáo sản phẩm. Cá nhân báo cáo.

* Đánh giá sản phẩm. - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.

                                      - GV đánh giá.
  GV kết luận (HS bổ sung vào vở- nếu còn thiếu)
   Có thể có thêm các cụn danh từ khác.

      - Cụm danh từ: buổi sáng lạnh lẽo ấy
        Danh từ trung tâm: buổi sáng
       Tạo ra ba cụm danh từ khác:

        + Buổi sáng hôm nay;

        + Những buổi sáng nắng đẹp;

        + Một buổi sáng ấm áp.

      - Cụm danh từ: một em gái có đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười
            Danh từ trung tâm: em gái
            Tạo ra ba cụm danh từ khác:

            + Em gái tôi;

            + Em gái có mái tóc dài đen óng;

            + Hai em gái có cặp sách màu hồng.

Câu 3. So sánh các câu văn.

* GV chuyển giao nhiệm vụ.  Thực hiện h/đ cá nhân (yêu cầu 3,sgk/66)

  Gợi ý. Trong mỗi cặp câu, câu nào rõ nghĩa? Vì sao?

* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. Cá nhân tự thực hiện vào vở ghi.

Dự kiến sản phẩm.

a. – Câu 1. Chủ ngữ là danh từ em bé.

    - Câu 2. Chủ ngữ là cụm danh từ em bé đáng thương, bụng đói rét.

b. – Câu 1. Chủ ngữ là danh từ em gái.

    - Câu 2.  Chủ ngữ là cụm danh từ một em gái nhỏ đầu trần, chân đi đất.
* Báo cáo sản phẩm. Cá nhân báo cáo.
* Đánh giá sản phẩm. - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.

                                      - GV đánh giá.
  GV kết luận (HS bổ sung vào vở- nếu còn thiếu)
  a. – Em bé vẫn lang thang trên đường. (Chủ ngữ là danh từ em bé).

- Em bé đáng thương, bụng đói rét vẫn lang thang trên đường. (Chủ ngữ là cụm danh từ em bé đáng thương, bụng đói rét).

  b. – Em gái đang dò dẫm trong đêm tối. (Chủ ngữ là danh từ em gái).

  - Một em gái nhỏ đầu trần, chân đi đất, đang dò dẫm trong đêm tối. (Chủ ngữ là cụm danh từ một em gái nhỏ đầu trần, chân đi đất).

  - Chủ ngữ là cụm danh từ giúp câu cung cấp nhiều thông tin hơn chủ ngữ là danh từ.

  - Hai câu có chủ ngữ là cụm danh từ :

   + Cung cấp thông tin về chủ thể của hành động (em bé)

   + Cho thấy ý nghĩa về số lượng (một) và đặc điểm rất tội nghiệp, nhỏ bé, đáng thương của em (đáng thương, bụng đói rét; nhỏ, đầu trần, chân đi đất).

 Những câu văn có chủ ngữ là cụm danh từ còn cho thấy thái độ thương cảm, xót xa của người kể chuyện với cảnh ngộ đáng thương, khốn khổ của cô bé bán diêm.

Câu 4. Mở rộng chủ ngữ.
* GV chuyển giao nhiệm vụ.  Thực hiện h/đ cá nhân (yêu cầu 4,sgk/67)

Gợi ý.- Xác định chủ ngữ trong mỗi câu. Từ chủ ngữ thêm phần trước và phần sau vào chủ ngữ.

* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. Cá nhân tự thực hiện vào vở ghi.

Dự kiến sản phẩm.

a. Gió vẫn thổi rít vào trong nhà

- Chủ ngữ: Gió;

- Mở rộng chủ ngữ thành cụm danh từ: những cơn gió lạnh.

b. Lửa tỏa ra hơi nóng dịu dàng

- Chủ ngữ: Lửa ;

- Mở rộng chủ ngữ thành cụm danh từ: Ngọn lửa hồng.
* Báo cáo sản phẩm. Cá nhân báo cáo.

* Đánh giá sản phẩm. - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.

                                      - GV đánh giá.
 GV kết luận (HS bổ sung vào vở- nếu còn thiếu)
      a. Gió -> Những cơn gió lạnh  hoặc Một cơn gió
      b. Lửa -> Ngọn lửa hồng 
Hoạt động LUYỆN TẬP.
   a. Mục tiêu. Thực hành viết được đoạn văn tóm tắt văn bản; liên hệ bản thân.
   b. Nội dung. Hoạt động cá nhân
   c. Sản phẩm. Câu trả lời trong vở ghi
   d. Tổ chức thực hiện. 

* GV chuyển giao nhiệm vụ.  Thực hiện h/đ cá nhân các yêu  cầu sau:
  -  Viết đoạn văn (khoảng 4 đến 5 dòng) tóm tắt lại văn bản.

  - Nếu là người phải chứng kiến cảnh cô bé bán diêm trong đêm giao thừa như vậy, em sẽ làm gì?

GV gợi ý. 
  - Đọc kĩ lại các sự kiện đã liệt kê ở phần đọc tiếp xúc văn bản, nối các sự  kiện đó thành đoạn văn tóm tắt (sử dụng thêm các từ, cụm từ hoặc câu để nối)
  - Kể tên những việc em làm thể hiện tình yêu thương, sự sẻ chia với cô bé bán diêm (nếu phải chứng kiến cảnh cô bé bán diêm trong đêm giao thừa như vậy)
* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ.  (GV sử dụng câu hỏi gợi mở)
* Báo cáo sản phẩm. Cá nhân báo cáo.
* Đánh giá sản phẩm.

        - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.
        - GV đánh giá.
GV nhắc lại các sự kiện chính: 
- Các sự kiện chính: 

  + Nguyên nhân:  (1) Truyện kể về một cô bé mồ côi mẹ, nghèo khổ, bất hạnh.
                              (2) Trong đêm giao thừa rét buốt, cô bé phải đi bán diêm.

  + Diễn biến:      

     (3) Không bán được bao diêm nào, trong đói rét, cô bé đã bật những que diêm để sưởi ấm.

     (4) Mỗi lần quẹt diêm, trước mắt cô bé hiện lên nào lò sưởi, ngỗng quay, cây thông nô-en và cả người bà hiền hậu mỉm cười với em.

  + Kết quả: (5) Vì muốn giữ bà, cô bé quẹt tất cả những que diêm còn lại, khi những que diêm cuối cùng vụt tắt, cô bé cùng bà nắm tay nhau về chầu thượng đế.
GV giới thiệu đoạn văn mẫu, HS tham khảo.
     Truyện kể về một cô bé mồ côi mẹ, nghèo khổ, bất hạnh.Trong đêm giao thừa rét buốt, cô bé phải đi bán diêm. Đã quá khuya nhưng em vẫn không bán được bao diêm nào. Đói, rét, cô bé đã bật những que diêm để sưởi ấm. Mỗi lần quẹt diêm, trước mắt cô bé hiện lên nào lò sưởi, ngỗng quay, cây thông nô-en và cả người bà hiền hậu mỉm cười với em. Vì muốn giữ bà, cô bé quẹt tất cả những que diêm còn lại, khi những que diêm cuối cùng vụt tắt, cô bé cùng bà nắm tay nhau về chầu thượng đế.

Hoạt động VẬN DỤNG.
  a. Mục tiêu. HS đọc mở rộng được một văn bản truyện kể theo ngôi thư ba có độ dài tương dương.
  b. Nội dung. Hoạt động cá nhân
  c. Sản phẩm. Câu trả lời.
  d. Tổ chức thực hiện. 

* GV chuyển giao nhiệm vụ.  Giới thiệu một truyện ngắn em đã đọc được kể theo ngôi thứ 3 có nội dung phù hợp với chủ đề: về yêu thương và chia sẻ.
  GV gợi ý. Có thể chọn truyện ở phần thực hành đọc.
* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ ở nhà.  (GV sử dụng câu hỏi gợi mở)

IV. Hướng dẫn học bài.

· Học kĩ bài cũ, chỉ ra đặc trưng thể loại truyện kể theo ngôi thứ 3, thông điệp gởi đến em qua chủ đề của của VB“ Cô bé bán diêm” – An-déc-xen là gì?
· Đọc trước văn bản 2 “ Gió lạnh đầu mùa”  Thạch Lam
*************
Tiết 31,32:
GIÓ LẠNH ĐẦU MÙA
                                                                  (Thạch Lam)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Nắm được những đặc trưng cơ bản của truyện thể hiện qua văn bản

2. Năng lực:

- Xác định được người kể chuyện ngôi thứ ba; nắm được cốt truyện; nhận biết và phân tích được một số chi tiết miêu tả cử chỉ, hành động, suy nghĩ,... của nhân vật Sơn. Từ đó hiểu đặc điểm nhân vật và nội dung của truyện;

- Nêu được một số điểm giống nhau và khác nhau của hai nhân vật: cô bé bán diêm và bé Hiên;

- Nhận xét, đánh giá hành động của hai chị em Sơn và cách ứng xử của mẹ Hiên, mẹ Sơn.

3. Phẩm chất: 
- Nhân ái,trách nhiệm: nhận thức được ý nghĩa của tình yêu thương; biết quan tâm, chia sẻ với mọi người.
II. Thiết bị dạy học và học liệu.

1. Chuẩn bị của GV

- Kế hoạch dạy học;

- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi;

- Tranh ảnh về Thạch Lam, hình ảnh minh họa;
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp;

- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà;

2. Chuẩn bị của HS: SGK, SBT Ngữ văn 6, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.
III. Tổ chức các hoạt động học.

  Hoạt động KHỞI ĐỘNG

 a. Mục tiêu. – Tạo hứng thú, gây sự tò mò, thích khám phá kiến thức mới cho HS.
 b. Nội dung. Hoạt động cá nhân

 c. Sản phẩm. Các câu trả lời

 d. Tổ chức thực hiện. 

* GV chuyển giao nhiệm vụ. Thực hiện h/đ cá nhân câu hỏi sau:

+ Đọc nhan đề Gió lạnh đầu mùa, em dự đoán nhà văn sẽ kể câu chuyện gì?

+ Em đã từng trải qua mùa đông chưa? Khi nhắc đến mùa đông, em nghĩ ngay tới điều gì? Mùa đông có gì khác so với các mùa còn lại? Vào mùa đông, em thường làm gì để giữ cho cơ thể ấm và khỏe mạnh?

* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. Cá nhân thực hiện.

Dự kiến sản phẩm.

* Báo cáo sản phẩm. Cá nhân báo cáo.

* Đánh giá sản phẩm. - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.
                                     - GV đánh giá dẫn dắt chuyển ý.

   Mỗi khi mùa đông đến, chúng ta cảm nhận được cái lạnh trong từng thớ thịt. Vào những ngày mùa đông, để giữ ấm cơ thể, chúng ta phải mặc rất nhiều quần áo ấm và đôi khi cần đến lò sưởi. Trong truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa của Thạch Lam cũng thế, cũng có một mùa đông lạnh. Nhưng cô bé Hiên trong truyện lại không có quần áo ấm để mặc, thậm chí chiếc áo em mặc mỏng manh và đã rách tả tơi. Liệu bé Hiên có vượt qua được mùa đông lạnh lẽo này? Chúng ta cùng tìm hiểu VB Gió lạnh đầu mùa trong tiết học hôm nay.

 Hoạt động KHÁM PHÁ KIẾN THỨC

  Hoạt động 1. Đọc – Tìm hiểu văn bản.

  I. Đọc – hiểu văn bản

a. Mục tiêu. - Biết cách đọc văn bản.
- HS khái quát được những nét tiêu biểu về tác giả, t/p;  nhận biết được người kể chuyện trong VB, những phương thức biểu đạt trong văn bản, bố cụcVB…
- Phát hiện và phân tích những chi tiết tiêu biểu miêu tả cử chỉ, hành động, suy nghĩ,... của nhân vật; hiểu và cảm thông với hoàn cảnh của những người nghèo khổ. Từ đó, hiểu được tình yêu thương, chia sẻ của chị em Sơn trong câu chuyện;  
-  Chỉ rả điểm giống nhau và khác nhau của hai nhân vật: cô bé bán diêm và bé Hiên; từ đó hiểu thêm cách kể, tả các nhân vật trong truyện theo ngôi thứ 3. 

- Viết được đoạn văn biểu cảm đảm bảo về hình thức và nội dung, cảm nhận về một nhân vật trong truyện.
  b. Nội dung. Hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm nhỏ.

  c. Sản phẩm. Các câu trả lời trong vở ghi.
  d. Tổ chức thực hiện. 

  1. Đọc tiếp xúc văn bản.  

   a. Đọc văn bản, tìm hiểu từ khó.

* GV chuyển giao nhiệm vụ. Thực hiện h/đ cá nhân các yêu cầu sau:

   - Đọc kĩ phần HD trước khi đọc, theo dõi các hộp chỉ dẫn trong sgk từ T 68 đến T72; đọc phần chú thích (chữ nhỏ) dưới mỗi trang để hiểu nghĩa của các từ khó.

  - Nêu cách đọc văn bản. Hãy đọc một đoạn văn bản theo cách đọc của em. (Hình dung và theo dõi)
GV gợi ý. 

- Cách đọc. Cần chú ý  “Gió lạnh đầu mùa” có nhiều câu là ngôn ngữ nhân vật.

- Chú ý các từ khó cuối mỗi trang sách hiểu nghĩa của từ được dùng trong văn bản để hiểu văn bản.

* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. 

Dự kiến sản phẩm.  

- HS nêu cách đọc: đọc diễn cảm, chú ý từ ngữ, hình ảnh …..

* Báo cáo sản phẩm. Cá nhân báo cáo.

* Đánh giá sản phẩm.

            - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện..

            - GV đánh giá.
 GV kết luận. (HS lắng nghe, không cần ghi)

- Cách đọc: phải chú ngữ điệu khi tả ngoại hình, hành động, nhất là ngôn ngữ (cả đối thoại và độc thoại), miêu tả thế giới nội tâm của nhân vật ở các đoạn khác nhau.

-  Chú ý các chú thích: (1)/T67; (1), (2)/T68; (1), (2), (4)/T69; (1)/T70; (1)/T71.
   b. Tác giả, tác phẩm.

* GV chuyển giao nhiệm vụ.  Thực hiện h/đ cá nhân, dựa vào phần hướng dẫn sau khi đọc ghi lại: 
      - Tác giả: Ghi lại những nét chính về tác giả, 
      - Tác phẩm: Ghi lại xuất xứ t/p.

      - Liệt kê các sự kiện chính trong văn bản.

GV gợi ý. Ghi lại tên tác giả, phong cách sáng tác, đề tài sáng tác.

                 - Ghi lại xuất xứ tác phẩm.

                 - Trả lời các câu hỏi sau để hoàn thành các sự kiện chính của văn bản.

  (1) Điều gì đã làm thay đổi cuộc sống ở phố chợ?

  (2) Chị em Lan, Sơn đã có gì thay đổi khiến những đứa trẻ nghèo hàng xóm đứng nhìn?; riêng Hiên như thế nào? 

  (3) Ái ngại về hoàn cảnh của Hiên, Sơn và Lan đã quyết định thực hiện điều gì?

  (4) Chuyện đến tai người nhà, Sơn và Lan lo lắng và có hành động như thế nào?

  (5) Mẹ Hiên mang áo bông sang nhà trả lại, mẹ Sơn và Lan đã làm gì?

* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. 

* Báo cáo sản phẩm. Cá nhân báo cáo.

* Đánh giá sản phẩm.

            - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện..

            - GV đánh giá.
 GV kết luận 1. (HS lắng nghe, không cần ghi)

+ Tác giả. - Tên khai sinh là Nguyễn Tường Vinh (1910 – 1942), sinh ra ở Hà Nội…

- Thành công nhất vẫn là truyện ngắn.

- Truyện ngắn của Thạch Lam giàu cảm xúc, lời văn bình dị và đậm chất thơ.

- Nhân vật chính thường là những con người bé nhỏ, cuộc sống nhiều vất vả, cơ cực mà tâm hồn vẫn tinh tế, đôn hậu. Tác phẩm của Thạch Lam ẩn chứa niềm yêu thương, trân trọng đối với thiên nhiên, con người, cuộc sống.

+ Tác phẩm.

 - Xuất xứ: “Gió lạnh đầu mùa” là một trong những t/p xuất sắc viết về đề tài trẻ em của Thạch Lam.
GV kết luận 2. (HS có thể bổ sung vào vở ghi –nếu còn thiếu)
+ Các sự kiện chính: 

 (1) Những cơn gió lạnh đầu mùa thổi đến phố huyện nghèo. 
 (2) Chị em Lan, Sơn xúng xính trong những chiếc áo ấm đắt tiền; những đứa trẻ nghèo hàng xóm vẫn mặc những chiếc áo mong manh thường ngày; riêng Hiên vẫn mặc chiếc áo rách tơi tả, đang co ro vì lạnh.

 (3) Ái ngại về hoàn cảnh của Hiên, Sơn và Lan quyết định về nhà lấy áo bông của Duyên (đứa em xấu số), giấu mẹ, mang sang cho Hiên.

 (4) Chuyện đến tai người nhà, Sơn và Lan sợ bị mẹ mắng. đi đòi lại áo không được, không dám về nhà.

 (5) Mẹ Hiên mang áo bông sang nhà trả lại, may mắn được mẹ Sơn và Lan cho vay tiền mua áo ấm cho Hiên.
2. Đọc chi tiết văn bản. (Nội dung cần đạt)

* GV chuyển giao nhiệm vụ.  Thực hiện h/đ cá nhân yêu  cầu sau:

   - Dựa vào phần chia giới hạn trong sgk (3 phần), nêu ý chính của mỗi phần.

GV gợi ý. Sắp xếp lại cho phù hợp với nội dung từng phần đã chia trong sách để phù hợp với bố cục văn bản.

(1) Sơn và Lan ra ngoài chơi với các bạn nhỏ ngoài chợ và quyết định cho bé Hiên chiếc áo;

(2)Thái độ và cách ứng xử của mọi người khi phát hiện hành động cho áo của Sơn.

(3) Sự thay đổi của cảnh vật và con người khi thời tiết chuyển lạnh;

* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. 

Dự kiến sản phẩm.  

- P1: Từ đầu... Sơn thấy mẹ hơi rơm rớm nước mắt: Sự thay đổi của cảnh vật và con người khi thời tiết chuyển lạnh;

- P2: Tiếp... trong lòng tự nhiên thấy ấm áp vui vui: Sơn và Lan ra ngoài chơi với các bạn nhỏ ngoài chợ và quyết định cho bé Hiên chiếc áo;

- P3: Còn lại: Thái độ và cách ứng xử của mọi người khi phát hiện hành động cho áo của Sơn.

* Báo cáo sản phẩm. Cá nhân báo cáo.

* Đánh giá sản phẩm.

            - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện..

            - GV đánh giá.
 GV kết luận. (HS lắng nghe, không cần ghi)

- P1: Từ đầu... Sơn thấy mẹ hơi rơm rớm nước mắt: Sự thay đổi của cảnh vật và con người khi thời tiết chuyển lạnh;

- P2: Tiếp... trong lòng tự nhiên thấy ấm áp vui vui: Sơn và Lan ra ngoài chơi với các bạn nhỏ ngoài chợ và quyết định cho bé Hiên chiếc áo;

- P3: Còn lại: Thái độ và cách ứng xử của mọi người khi phát hiện hành động cho áo của Sơn.

GV bổ sung thêm. Chia giới hạn để dễ theo dõi diễn biến câu chuyện khi tìm hiểu văn bản.
 a. Đọc hiểu hình thức.

* GV chuyển giao nhiệm vụ.  Thực hiện h/đ cá nhân những yêu cầu sau:
   - Kể tên các nhân vật trong truyện. Ai là nhân vật chính?
   - Dựa vào phần Tri thức Ngữ văn và các hộp chỉ dẫn trong sgk, cho biết các nhân vật trong câu chuyện được miêu tả kĩ ở những đặc điểm nào? Vì sao các nhân vật trong truyện lại được miêu tả kĩ như vậy?  

   - Đọc kĩ rồi trả lời câu hỏi 1 sgk/T73, căn cứ để xác định người kể chuyện trong văn bản.

   - Em hãy cho biết đặc điểm hình thức văn bản.

GV gợi ý. 

- Văn bản có những nhân vật nào? Xác định nhân vật chính trong văn bản.

- Trong “Gió lạnh đầu mùa”, người kể chuyện có trực tiếp tham gia vào câu chuyện không?

- Khi đứng ngoài cuộc, người kể chuyện có điều kiện quan sát kĩ để kể, miêu tả về những đặc điểm nào của các nhân vật trong câu chuyện? (Trong “Cô bé bán diêm”, số lượng nhân vật ít hơn, nhân vật chính chủ yếu được miêu tả qua ngoại hình, hành động. Đến “Gió lạnh đầu mùa”, các nhân vật chính được miêu tả ở mức độ cao hơn. Vậy, đó là miêu tả những đặc đặc điểm nào của các nhân vật? Em hãy đoc kĩ các hộp chỉ dẫn có yêu cầu theo dõi và đối chiếu với phần Tri thức ngữ văn) 

 - Từ đó, em hãy cho biết: văn bản có đặc điểm hình thức của truyện kể theo ngôi thứ mấy? 

* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. 

* Báo cáo sản phẩm.  Cá nhân báo cáo.

* Đánh giá sản phẩm.

            - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện..

            - GV đánh giá.

   GV kết luận (HS bổ sung vào vở - nếu còn thiếu)
       - Các nhân vật trong truyện: Sơn, chị Lan, mẹ Sơn, Hiên, những đứa trẻ xóm chợ, mẹ Hiên.

           Nhân vật chính: Sơn.

    -  Các nhân vật – nhất là nhân vật chính được miêu tả kĩ ở trang phục, hành động, ý nghĩ, cảm xúc…

    - Người kể chuyện không xuất hiện trực tiếp, giấu mình để quan sát, kể và miêu tả các nhân vật.

   => Văn bản là truyện được kể theo ngôi thứ ba.
  b. Đọc hiểu nội dung.

  b.1. Thái độ của chị em Sơn với các bạn. (câu hỏi 2 sgk/T73)
* GV chuyển giao nhiệm vụ.  Thực hiện hoạt động cặp đôi câu hỏi sau;
  - Liệt kê những chi tiết, hình ảnh kể và tả về: 
    + Cuộc sống sung túc của chị em Sơn; 
    + Những chi tiết kể, tả về cuộc sống của những đứa trẻ ở xóm chợ phố huyện khi mùa đông về.
    + Thái độ của chị em Sơn với những đứa trẻ nghèo.

  - Em cảm nhận tình cảm của những đứa trẻ dành cho nhau là gì?

GV gợi ý. 
- Gia đình Sơn thế nào? (có những gì?)
- Những đứa trẻ khác xuất hiện như thế nào khi mùa đông về?
- Tuy khác nhau về hoàn cảnh nhưng thái độ của chị em Sơn với những đứa trẻ như thế nào? (chơi với nhau có thân không?)
* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. Cá nhân tự hoàn thành vào vở.
* Báo cáo sản phẩm. Cá nhân báo cáo sản phẩm trong vở ghi.

* Đánh giá sản phẩm. - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.
                                     - GV đánh giá.
GV kết luận. (HS bổ sung vào vở ghi – nếu còn thiếu ý)

+ Chị em Sơn: gia đình sung túc; mùa đông đến xúng xính trong bộ quần áo mới, rủ chị ra chợ chơi…, 
+ Lũ trẻ biết cái phận nghèo, không dám vồ vập,… 
+ Sơn và chị vẫn thân mật chơi đùa với, chứ không kiêu kỳ và khinh khỉnh như các em họ của Sơn

· Thái độ thân mật, thể hiện sự hòa đồng với những đứa trẻ nghèo của chị em Sơn -> Đó là tình cảm trong sáng, nhân hậu của trẻ thơ.
GV bổ sung thêm. Chị em Sơn không chỉ hòa đồng, chơi thân với những đứa trẻ nghèo mà còn biết thể hiện hành động sẻ chia với Hiên.
 b.2. Ý nghĩ, cảm xúc của chị em Sơn. (câu hỏi 3, 4 sgk/T73)
 * GV chuyển giao nhiệm vụ.  - Thực hiện h/đ cá nhân câu hỏi 3, 4 sgk/ T73 
  GV gợi ý. 
-  Chỉ ra các câu văn miêu tả ý nghĩ của Sơn khi nghe mẹ và vú già trò chuyện về chiếc áo bông của em Duyên; khi Sơn nhớ ra cuộc sống nghèo khổ của mẹ con Hiên. Những suy nghĩ, cảm xúc ấy giúp em cảm nhận được gì về nhân vật này?
- Khi cùng chị Lan mang chiếc áo bông cũ cho Hiên, Sơn cảm thấy như thế nào? Cảm xúc ấy giúp em hiểu gì về ý nghĩa của sự chia sẻ?

* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. Cá nhân tự hàn thành và vở. (GV sử dụng câu hỏi gợi mở)
* Báo cáo sản phẩm. Cá nhân báo cáo.
* Đánh giá sản phẩm. - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.
                                       - GV đánh giá.
 GV kết luận. (HS bổ sung vào vở ghi – nếu còn thiếu ý)
  Ý nghĩ, cảm xúc của Sơn:
  - Khi ở nhà: nghe mẹ và vú già nói chuyện về em: Sơn nhớ em, cảm động và thương em …
  - Khi thấy Hiên đứng nép một chỗ: nhớ ra cuộc sống nghèo khổ của mẹ con Hiên, Sơn động lòng...
  - Ý nghĩa thoáng qua, thì thầm với chị: đem cho nó cái áo bông cũ;… chị về lấy, trong lòng Sơn thấy ấm áp, vui vui
=>Gia đình sung túc nhưng giàu tình cảm, lòng trắc ẩn; biết quan tâm, yêu thương người thân, bạn bè.

GV bổ sung thêm.   Từ cảm giác ấm áp, vui vui của Sơn, người đọc cảm nhận được niềm vui khi chia sẻ, giúp đỡ người khác và hạnh phúc ngọt ngào, ấm áp của trao tặng yêu thương.
 b.3. Hành động, tâm trạng của chị em Sơn. (câu hỏi 5,6 sgk/T73)
* GV chuyển giao nhiệm vụ. - Thực hiện hoạt động cặp đôi câu hỏi 5,6 sgk/T73.

GV gợi ý.

+ Về nhà: trong bữa cơm, khi trò chuyện với vú già, tâm trạng của Sơn thế nào?

+ Hành động tiếp theo của Sơn là gì? Tâm trạng của Sơn khi đứng trước mẹ như thế nào?
+ Hành động vội đi tìm Hiên để đồi lại chiếc áo bông cũ có làm giảm bớt thiện cảm của em với Sơn không? Vì sao?

+ Mẹ Hiên đã hành động như thế nào? Cách ứng xử của mẹ Sơn với mẹ con Hiện, với chị em Sơn cho em bài học gì?

* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ.   Cá nhân suy nghĩ, hoàn thành vào vở ->Trao đổi với bạn. 
* Báo cáo sản phẩm. Đại diện cặp đôi báo cáo.

* Đánh giá sản phẩm. - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.
                                     - GV đánh giá bằng rubric.

GV kết luận. (HS bổ sung vào vở ghi – nếu còn thiếu ý)
 Hành động, tâm trạng của chị em Sơn.
  + Về nhà: trong bữa cơm, khi vú già hỏi: lúc đầu ngạc nhiên, sau lo lắng; hai chị em Sơn vội vàng ra chợ, ra cánh đồng tìm Hiên đòi lại cái áo,
  + Khi mẹ Hiên mang trả áo, đứng trước mặt mẹ: Sơn sợ hãi cũi đầu im lặng.

=>Lối kể, tả chân thực tự nhiên, hành động, tâm trạng của nhân vật phù hợp với tâm lí trẻ em: Sơn hiểu mẹ quý chiếc áo cũ vì nó là vật kỉ niệm còn lại duy nhất của đứa em đã mất. 

GV bổ sung thêm. 
+ Hành động trả lại áo của mẹ con Hiên.

+ Hành động cho vay tiền mua áo mới cho Hiên của mẹ Sơn.

 + Chi tiết cuối truyện “ –Hai con tôi quý quá, dám tự do lấy áo đem cho người ta không sợ mẹ mắng ư?”
*Lưu ý. Câu 8/T74. So sánh cô bé bán diêm với Hiên chuyển sang hoạt động luyên tập.

3. Tổng kết.
* GV chuyển giao nhiệm vụ.
   Thực hiện h/đ cá nhân khái quát lại nghệ thuật, nội dung chính của văn bản.
GV gợi ý.

- Nghệ thuật: Tác giả chọn phương thức biểu đạt chính là tự sự (kể), ngoài ra tác giả còn kết hợp với phương thức biểu đạt nào nữa để các nhân vật trong truyện hiện lên rõ nét hơn? Đọc truyện, em thấy giọng văn trong truyện như thế nào?

- Nội dung: Truyện khắc hoạ cuộc sống của những đứa trẻ ở đâu? Qua đó, tác giả gửi đến người đọc thông điệp gì?

* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ.  

* Báo cáo sản phẩm. cá nhân báo cáo.

* Đánh giá sản phẩm. - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.
                                     - GV đánh giá bằng rubric.

GV kết luận. (HS bổ sung vào vở ghi – nếu còn thiếu ý)

a. Nghệ thuật: Tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm tinh tế cùng các thủ pháp đối lập, miêu tả tâm lí xuất sắc
b. Nội dung. Qua hành động, cảm xúc, suy nghĩ của các nhân vật trong truyện, tác giả đề cao tinh thần nhân văn, biết đồng cảm, sẻ chia, giúp đỡ những người thiệt thòi, bất hạnh.
4.Viết kết nối với đọc.
* GV chuyển giao nhiệm vụ. - Thực  hiện họat động cá nhân yêu cầu viết kết nối với đọc sgk/T74.
 * HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ.  (GV sử dụng câu hỏi gợi mở)

   GV gợi ý.

- Hình thức: Đảm bảo đoạn văn biểu cảm – bộc lộ cảm xúc (viết hoa lùi đầu dòng đến chỗ chấm xuống dòng)

- Nội dung: bộc lộ cảm xúc về Sơn, chị Sơn hoặc Hiên. Cảm xúc có thể là đồng cảm, cảm phục, 
*Lưu ý: Nên bộc lộ cảm xúc trực tiếp.

  * Báo cáo sản phẩm. Cá nhân báo cáo.

  * Đánh giá sản phẩm. - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.
                                        - GV đánh giá.
GV cho HS tham khảo đoạn văn mẫu.

   Khi đọc truyện ngắn “Gió lạnh đầu mùa”, tôi cảm thấy ấn tượng nhất với nhân vật Sơn. Đó là một cậu bé hòa đồng, thân thiện. Nếu mấy đứa em họ của Sơn đều “kiêu kì và khinh khỉnh” với bọn trẻ con ở khu chợ thì Sơn và chị Lan vẫn thân mật chơi đùa cùng. Đặc biệt nhất, khi thấy Hiên - một cô bạn có gia cảnh nghèo khó, Sơn đã nghĩ đến việc đem chiếc áo bông cũ của em Duyên cho Hiên mặc. Điều đó thể hiện Sơn là một cậu bé biết quan tâm, chia sẻ với bạn bè. Qua nhân vật Sơn, nhà văn Thạch Lam đã đem đến cho bạn đọc bài học ý nghĩa về tấm lòng nhân ái.
Tiết 34: 

THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Nhận biết được cụm động từ;

- Hiểu được tác dụng của việc mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ;

- Biết mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm động từ và cụm tính từ.

2. Năng lực

- Nhật biết và phân tích tác dụng của việc mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm động từ, cụm tính từ;

- Năng lực mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm động từ, cụm tính từ.

3. Phẩm chất


- Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- KHBD, SGK, SGV, SBT

- PHT số 1,2,

- Tranh ảnh

- Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ

Gv tổ chức trò chơi “Đuổi hình bắt động từ, tính từ”. Học sinh làm việc nhóm đôi, Gv phát PHT số 1

Có 6 hình ảnh tương ứng với 6 động từ và tính từ, học sinh ghi tên động từ, tính từ vào cột giữa của PHT. Từ các động từ, tính từ vừa tìm được, hãy thêm vào cột phía trước và/ hoặc cột phía sau chúng những từ đóng vai trò phụ để tạo thành một cụm từ.

(GV hướng dẫn học sinh điền đúng vị trí, những chỗ trống sẽ dành cho phần tiếp theo của bài, nên ghi bằng viết chì)

PHT số 1

	STT
	
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	…
	
	
	

	…
	
	
	


HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ TRI THỨC

  a. Mục tiêu.
- Nhận biết được cụm động từ, cụm tính từ.

- Hiểu được tác dụng của việc mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ;

- Biết mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm động từ và cụm tính từ.

  b. Nội dung. Hoạt động cá nhân, cặp đôi.

  c. Sản phẩm. Các câu trả lời trong vở ghi.

  d. Tổ chức thực hiện. 

1. Nhận biết cụm động từ, cụm tính từ.
a. Nhận biết cụm động từ.

* GV chuyển giao nhiệm vụ.   - Thực hiện h/đ cá nhân đọc kĩ hộp chỉ dẫn/T74 để hiểu cụm động từ.
- Chia sẻ cặp đôi yêu cầu sau: Nêu cấu tạo cụm động từ.
   GV gợi ý. +Thực hiện h/đ cặp đôi, điền từ ngữ cấu tạo cụm động từ vào mô hình sau:
	Phần trước - phụ ngữ trước  (Pt)
	PhầnTT
	Phần sau - phụ ngữ sau (Ps)

	- Các từ bổ sung ý nghĩa về:
……………………..
	
	- Các từ bổ sung ý nghĩa về:
……………………..

	Ví dụ:………………………

	
	


  * HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động cá nhân – chia sẻ cặp đôi.
Dự kiến sản phẩm. 
+ Phần trước. Các từ ngữ bổ sung ý nghĩa: thời gian, khẳng định, phủ định, tiếp diễn….

+ Phần trung tâm: động từ.

+ Phần sau. Các từ ngữ bổ sung ý nghĩa: đối tượng, địa điểm, thời gian….

* Báo cáo sản phẩm. Cá nhân báo cáo.

* Đánh giá sản phẩm. - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.
                                       - GV đánh giá.
 GV chốt kiến thức (Nội dung-HS đối chiếu, bổ sung vào vở ghi)
	Phần trước - phụ ngữ trước  (Pt)
	PhầnTT
	Phần sau - phụ ngữ sau (Ps)

	- Các từ bổ sung ý nghĩa về: thời gian, khẳng định, phủ định, tiếp diễn….(đã, cũng, sẽ, đang, còn, không, chưa, chẳng..)
	        ĐT 
	- Các từ bổ sung ý nghĩa về: đối tượng, địa điểm, thời gian….(được ngay…)

	không 
	     mặc
	áo rét


b. Nhận biết cụm tính từ.

* GV chuyển giao nhiệm vụ.   - Thực hiện h/đ cá nhân đọc kĩ hộp chỉ dẫn/T74 để hiểu cụm tính từ.

- Chia sẻ cặp đôi yêu cầu sau: Nêu cấu tạo cụm tính từ.

   GV gợi ý. +Thực hiện h/đ cặp đôi, điền từ ngữ cấu tạo cụm động từ vào mô hình sau:

	Phần trước- phụ ngữ trước  (Pt)
	PhầnTT
	Phần sau - - phụ ngữ sau (Ps)

	- Các từ bổ sung ý nghĩa về:
……………………..
	
	- Các từ bổ sung ý nghĩa về:
……………………..

	Ví dụ:………………………


	
	Ví dụ:………………………




* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động cá nhân – chia sẻ cặp đôi.

Dự kiến sản phẩm. 

+ Phần trước. Các từ ngữ bổ sung ý nghĩa: mức độ, thời gian, sự tiếp diễn….

+ Phần trung tâm: tính từ.

+ Phần sau. Các từ ngữ bổ sung ý nghĩa: phạm vi, mức độ….

* Báo cáo sản phẩm. Cá nhân báo cáo.

* Đánh giá sản phẩm. - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.
                                       - GV đánh giá.
 GV kết luận (HS bổ sung vào vở - nếu còn thiếu)
	Phần trước - phụ ngữ trước  (Pt)
	PhầnTT
	Phần sau - phụ ngữ sau (Ps)

	- Các từ bổ sung ý nghĩa về: mức độ, thời gian, sự tiếp diễn, mức độ của đặc điểm, tính chất, sự khẳng định hoặc phủ định… về tính từ (rất, hơi, lắm, quá…)
	        TT 
	- Các từ bổ sung ý nghĩa về:
 vị trí, sự so sánh, mức độ, phạm vi, nguyên nhân… của tính từ(rất, hơi, lắm, quá..)

	 vẫn
	     rét
	 quá


2. Thực hành (bài tập).
 Câu 1/T74. 
* GV chuyển giao nhiệm vụ. - Chia sẻ cặp đôi câu yêu cầu 1/T74: 

   GV gợi ý. Ví dụ: chơi cỏ gà ở ngoài cánh đồng;

                - Xác định động từ trung tâm: động từ chơi;

                - Từ động từ trung tâm, tạo ra ba cụm động từ khác:

* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động cặp đôi chia sẻ. 

Dự kiến sản phẩm. Ví dụ: chơi cỏ gà ở ngoài cánh đồng;

                               - Xác định động từ trung tâm: động từ chơi;

                               - Từ động từ trung tâm, tạo ra ba cụm động từ khác:

                                 + đang chơi ở ngoài sân;

                                 + đang chơi kéo co;   + chơi trốn tìm.
* Báo cáo sản phẩm. Cá nhân báo cáo.

* Đánh giá sản phẩm. - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.
                                       - GV đánh giá.
GV kết luận (HS bổ sung vào vở - nếu còn thiếu)

   Câu 1/T74.
                               - Cụm động từ: chơi cỏ gà ở ngoài cánh đồng;

                               - Xác định động từ trung tâm: động từ chơi;

                               - Từ động từ trung tâm, tạo ra ba cụm động từ khác:

                                 + đang chơi ở ngoài sân;

                                 + đang chơi kéo co;   + chơi trốn tìm.
Câu 2/T74.

* GV chuyển giao nhiệm vụ. Thực hiện hoạt động cặp đôi yêu cầu 2/74

GV gợi ý. - Theo dõi đoạn:  “ Thế mà qua một đêm mưa rào…cả rồi”/T67

                                                  “Sơn lo quá…  việc gì”/T71

* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động cá nhân – cặp đôi.

Dự kiến sản phẩm.

(1) Chị Sơn và mẹ Sơn đã trở dậy, đang ngồi quạt hỏa lò để pha nước chè uống.

(2) Mẹ Sơn lật cái vỉ buồm, lục đống quần áo rét.

* Báo cáo sản phẩm. Cá nhân báo cáo.

* Đánh giá sản phẩm. - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.
                                       - GV đánh giá.
 GV kết luận (HS bổ sung vào vở - nếu còn thiếu)

   Câu 2/T74.
(1) Chị Sơn và mẹ Sơn đã trở dậy, đang ngồi quạt hỏa lò để pha nước chè uống.

(2) Mẹ Sơn lật cái vỉ buồm, lục đống quần áo rét.

(3) Sơn lo quá, sắp ăn, bỏ đũa đứng dậy, van.

 Tác dụng: Kiểu câu có vị ngữ là một chuỗi cụm động từ thường thông báo một chuỗi hoạt động kế tiếp nhau (câu 1, 2) hoặc nguyên nhân – kết quả (câu 3: trạng thái lo quá ở nhân vật Sơn dẫn đến kết quả sắp ăn, bỏ đũa đứng dậy, van.

Câu 3/T74.  * GV chuyển giao nhiệm vụ.   - Chia sẻ cặp đôi câu yêu cầu 3/T74:
   GV gợi ý.   a/(2 cụm); b/ (2 cụm); c/(1cụm); 

                    * HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động cặp đôi – chia sẻ cặp đôi.

Dự kiến sản phẩm.  + Nhìn ra ngoài sân, Sơn thấy đất khô trắng…
                                + lật cái vỉ buồm, lục đống quần áo rét…
                                + hăm hở chạy về nhà lấy quần áo

                   * Báo cáo sản phẩm. Cá nhân báo cáo.

                   * Đánh giá sản phẩm. - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.
                                                         - GV đánh giá.
 GV kết luận (HS bổ sung vào vở - nếu còn thiếu)

   Câu 3/T74.
	Câu
	      Cụm động từ
	ĐT TT
	Ý nghĩa mà động từ đó được bổ sung

	a.
	- Nhìn ra ngoài sân

- thấy đất khô trắng
	- Nhìn,

- thấy
	- Hướng, địa điểm của hành động nhìn;

- Đối tượng của hành động thấy.

	b.
	- lật cái vỉ buồm;

- lục đống quần áo rét.
	- lật,

- lục.
	Đối tượng của hành động lật, lục.

	c.
	-hăm hở chạy về nhà lấy quần áo
	- chạy


	Cách thức, hướng, địa điểm của hành động chạy.


Câu 4/T74.

* GV chuyển giao nhiệm vụ. Thực hiện hoạt động cặp đôi yêu cầu 4/T74
GV gợi ý.      – Tìm câu có vị ngữ là cụm tính từ (ví dụ: Áo bông đã cũ)
* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động cá nhân – cặp đôi.
Dự kiến sản phẩm. đã cũ
 * Báo cáo sản phẩm. Đại diện cặp đôi báo cáo.

 * Đánh giá sản phẩm.- HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.
   GV kết luận (HS bổ sung vào vở - nếu còn thiếu)

   Câu 4/T74.           - Tìm một cụm tính từ trong truyện Gió lạnh đầu mùa: đã cũ.
                                  - Xác định tính từ trung tâm: cũ.

                                  - Tạo ra ba cụm tính từ khác từ tính từ trung tâm: chưa cũ; cũ lắm; rất cũ.

   Câu 5/T74
* GV chuyển giao nhiệm vụ.   - Thực hiện h/đ cá nhân yêu cầu 5 sgk/T74
GV gợi ý.  Phân tích cấu tạo ngữ pháp; tìm vị ngữ có tính từ làm TT

* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ.  Cá nhân chia sẻ với bạn rồi làm vào vở ghi.
Dự kiến sản phẩm.  a/trong hơn mọi hôm;              b/ rất nghèo…

* Báo cáo sản phẩm. Cá nhân báo cáo.

* Đánh giá sản phẩm.- HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.
                                     - GV đánh giá.
GV kết luận (HS bổ sung vào vở - nếu còn thiếu)
Câu 5/T74.           
	Câu
	Cụm tính từ
	TT TT
	Ý nghĩa mà tính từ đó được bổ sung

	a.
	trong hơn mọi hôm
	trong
	Phần phụ sau bổ sung ý nghĩa so sánh

	b.
	rất nghèo
	nghèo
	Phần phụ sau bổ sung ý nghĩa chỉ mức độ


Câu 6/T74
* GV chuyển giao nhiệm vụ.   - Thực hiện h/đ cá nhân yêu cầu 6 sgk/T74

GV gợi ý.  – Dựa vào các phụ ngữ thường gặp trong cụm tính từ để mở rộng tính từ thành cụm tính từ.

                  - Lưu ý. Cụm tính từ có thể có đầy đủ 3 phần hoặc chỉ có 2 phần đều được.

* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ.  Cá nhân chia sẻ với bạn rồi làm vào vở ghi.

Dự kiến sản phẩm.  a/rét quá;              b/ cao vời vợi;        c/đẹp lắm.

* Báo cáo sản phẩm. Cá nhân báo cáo.

* Đánh giá sản phẩm.- HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.
                                     - GV đánh giá.
GV kết luận (HS bổ sung vào vở - nếu còn thiếu)
                               Mở rộng vị ngữ thành cụm tính từ:

                                 a. Trời rét ->  Trời rét hơn mọi hôm;

                                 b. Tòa nhà cao -> Tòa nhà cao quá;

                                  c. Cô ấy đẹp -> Cô ấy đẹp vô cùng.
Hoạt động LUYỆN TẬP.

 III. Luyện tập.
    a. Mục tiêu. HS tóm tắt được truyện “Gió lạnh đầu mùa”, so sánh nhân vật Hiên với cô bé bán diêm

    b. Nội dung. Hoạt động cá nhân

    c. Sản phẩm. Câu trả lời trong vở ghi

    d. Tổ chức thực hiện. 

* GV chuyển giao nhiệm vụ. Thực hiện h/đ cá nhân các yêu cầu sau:

   (1) Tóm tắt văn bản bằng một đoạn văn (khoảng 6 đến 8 dòng).

   (2) Thực hiện yêu cầu 8/T74 (So sánh cô bé bán diêm với Hiên)
Gợi ý. 

 (1)Tóm tắt dựa vào các sự kiện  chính đã liệt kê ở phần đọc tiếp xúc văn bản, dùng từ ngữ nối các sự kiện thành đoạn văn..

  (a) Những cơn gió lạnh đầu mùa thổi đến phố huyện nghèo.

  (b) Chị em Lan, Sơn xúng xính trong những chiếc áo ấm đắt tiền; những đứa trẻ nghèo hàng xóm vẫn mặc những chiếc áo mong manh thường ngày; riêng Hiên vẫn mặc chiếc áo rách tơi tả, đang co ro vì lạnh.

  (c) Ái ngại về hoàn cảnh của Hiên, Sơn và Lan quyết định về nhà lấy áo bông của Duyên (đứa em xấu số), giấu mẹ, mang sang cho Hiên.

  (d) Chuyện đến tai người nhà, Sơn và Lan sợ bị mẹ mắng. đi đòi lại áo không được, không dám về nhà.

  (e) Mẹ Hiên mang áo bông sang nhà trả lại, may mắn được mẹ Sơn và Lan cho vay tiền mua áo ấm cho Hiên.

(2) So sánh hoàn cảnh của Hiên với cô bé bán diêm, tìm điểm giống và khác nhau giữa hai nhân vật.

* HS tiếp nhận, về nhà thực hiện nhiệm vụ.  (GV quan sát giúp đỡ HS yếu kém)

 Dự kiến sản phẩm.

 (1) Tóm tắt văn bản.

   Những cơn gió lạnh đầu mùa thổi đến phố huyện nghèo. Chị em Lan, Sơn xúng xính trong những chiếc áo ấm đắt tiền; những đứa trẻ nghèo hàng xóm vẫn mặc những chiếc áo mong manh thường ngày; riêng Hiên vẫn mặc chiếc áo rách tơi tả, đang co ro vì lạnh. Ái ngại về hoàn cảnh của Hiên, Sơn và Lan quyết định về nhà lấy áo bông của Duyên (đứa em xấu số), giấu mẹ, mang sang cho Hiên. Chuyện đến tai người nhà, Sơn và Lan sợ bị mẹ mắng. đi đòi lại áo không được, không dám về nhà. Mẹ Hiên mang áo bông sang nhà trả lại, may mắn được mẹ Sơn và Lan cho vay tiền mua áo ấm cho Hiên.

  (2) So sánh Liên với cô bé bán diêm.

    + Giống nhau: Đều là những cô bé có hoàn cảnh nghèo khó, thiếu thốn, không được hưởng một cuộc sống có "cơm ngon áo đẹp".

    + Khác nhau:

   - Cô bé bán diêm: Có cuộc sống bất hạnh, không có sự yêu thương, bảo vệ của gia đình. Em phải tự mình kiếm tiền mang về cho bố, nếu không có tiền sẽ không được về nhà. Số phận của em là một số phận đầy bi kịch khi em đã không thể chông chọi được sự khắc nghiệt của cuộc sống, đã chết đi, về với vòng tay yêu thương của bà.

    - Hiên: Em vẫn có mẹ bên cạnh chăm sóc, vẫn có bạn bè, có hai chị em Sơn quan tâm, yêu thương và đùm bọc.

* Báo cáo sản phẩm. Cá nhân báo cáo.

* Đánh giá sản phẩm.- HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.
                                     - GV đánh giá.
GV kết luận (HS lắng nghe, không cần ghi)
 (1) Tóm tắt văn bản.

   Những cơn gió lạnh đầu mùa thổi đến phố huyện nghèo. Chị em Lan, Sơn xúng xính trong những chiếc áo ấm đắt tiền; những đứa trẻ nghèo hàng xóm vẫn mặc những chiếc áo mong manh thường ngày; riêng Hiên vẫn mặc chiếc áo rách tơi tả, đang co ro vì lạnh. Ái ngại về hoàn cảnh của Hiên, Sơn và Lan quyết định về nhà lấy áo bông của Duyên (đứa em xấu số), giấu mẹ, mang sang cho Hiên. Chuyện đến tai người nhà, Sơn và Lan sợ bị mẹ mắng. đi đòi lại áo không được, không dám về nhà. Mẹ Hiên mang áo bông sang nhà trả lại, may mắn được mẹ Sơn và Lan cho vay tiền mua áo ấm cho Hiên.

  (2) So sánh Liên với cô bé bán diêm.

    + Giống nhau: Đều là những cô bé có hoàn cảnh nghèo khó, thiếu thốn, không được hưởng một cuộc sống có "cơm ngon áo đẹp".

    + Khác nhau:

   - Cô bé bán diêm: Có cuộc sống bất hạnh, không có sự yêu thương, bảo vệ của gia đình. Em phải tự mình kiếm tiền mang về cho bố, nếu không có tiền sẽ không được về nhà. Số phận của em là một số phận đầy bi kịch khi em đã không thể chông chọi được sự khắc nghiệt của cuộc sống, đã chết đi, về với vòng tay yêu thương của bà.

    - Hiên: Em vẫn có mẹ bên cạnh chăm sóc, vẫn có bạn bè, có hai chị em Sơn quan tâm, yêu thương và đùm bọc.
Hoạt động VẬN DỤNG.

IV. Vận dụng.

              a. Mục tiêu. HS giới thiệu được một truyện có độ dài tương đương kể theo ngôi thứ 3, chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”.  Các nhân vật trong truyện được miêu tả từ ngoại hình, hành động đến ngôn ngữ, cảm xúc, ý nghĩ….

              b. Nội dung. Hoạt động cá nhân. 
              c. Sản phẩm. Câu trả lời.

              d. Tổ chức thực hiện. 

* GV chuyển giao nhiệm vụ.  Giới thiệu một truyện ngắn mà em đã đọc kể theo gôi thứ 3. Trong truyện, các nhân vật được miêu tả từ ngoại hình, hành động đến ngôn ngữ, cảm xúc, ý nghĩ….

GV gợi ý. Có thể chọn “Chiếc lá cuối cùng” – O-hen-ri (Ngữ văn 8 – CT hiên hành hoặc Ngữ văn 6 – Chân trời sáng tạo – kì 2). Phân tích đặc điểm hình thức và nội dung của truyện)
* HS tiếp nhận, về nhà thực hiện nhiệm vụ.  (Hoàn thành vào vở)

IV. Hướng dẫn học bài.

     -  Hoàn thành phần vận dụng vào vở.
     - Học kĩ bài cũ, chỉ ra đặc điểm truyện kể theo ngôi thứ ba trong văn bản “Gió lạnh đầu mùa”
     - Hoàn thành phần Vận dụng vào vở.

     - Tự đọc văn bản “Con chào mào” – Mai Văn Phấn. 

                                                                 ***************
Tiết 34:

CON CHÀO MÀO

                                                                          (Mai văn Phấn)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Nắm được những đặc trưng của thơ qua văn bản.

 2. Năng lực:

- Nhận biết và hiểu được kết nối của chủ đề bài học “Yêu thương và chia sẻ”.Yêu thương và chia sẻ không chỉ là tình cảm đẹp đẽ, quý giá giữa con người với con người mà con là tình yêu, sự trân trọng, ý thức bảo vệ thiên nhiên của con người. Đọc hiểu bài thơ Con chào mào, HS cảm nhận được tình yêu, sự trân trọng, ý thức bảo vệ thiên nhiên chân thành của tác giả.

- Nhận biết và  nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ và nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ VB.

3. Phẩm chất:
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: Nhân ái, trách nhiệm: yêu thiên nhiên, có trách nhiệm với việc bảo vệ thiên nhiên và trân trọng giá trị của cuộc sống, 

- Bồi đắp những cảm xúc thẩm mỹ trước thiên nhiên, con người.
II. Thiết bị dạy học và học liệu.

1. Chuẩn bị của GV

- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi;

- Tranh ảnh về nhà thơ , hình ảnh;
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp;

- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà;

 2. Chuẩn bị của học sinh: 

- Đọc kĩ văn bản “Con chào mào”
- Tìm hiểu trên mạng Internet về tác giả Mai Văn Phấn
- Trả lời các câu hỏi trong sgk vào vở soạn.

III. Tổ chức các hoạt động học.

  Hoạt động XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ
  a. Mục tiêu.  Huy động kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm hình thành vấn đề liên quan đến nội dung bài học. Tạo tâm thế, hứng thú học tập cho HS.
  b. Nội dung. Hoạt động cá nhân. xem, nhận diện, nêu ra được những suy nghĩ của bản thân về thiên nhiên.

  c. Sản phẩm. Các câu trả lời. những cảm nhận của cá nhân. Từ đó, nhận thức được yêu thương và chia sẻ không chỉ yêu thương con người mà còn là yêu và bảo vệ thiên nhiên; ý thức được cần phải gìn giữ thiên nhiên.
 d. Tổ chức thực hiện. 

* GV chuyển giao nhiệm vụ.   Em nêu những hiểu biết của em về chim chào mào.
* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. Cá nhân thực hiện.

Dự kiến sản phẩm.

* Báo cáo sản phẩm. Cá nhân báo cáo.

* Đánh giá sản phẩm. - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.
                                     - GV đánh giá dẫn dắt chuyển ý.

 Hoạt động KHÁM PHÁ KIẾN THỨC

  Hoạt động 1. Đọc – Tìm hiểu văn bản.

  a. Mục tiêu. - Biết cách đọc văn bản.

- Hiểu được những chú thích quan trọng, những từ khó.
- HS khái quát được những nét tiêu biểu về tác giả, t/p.
- Nhận biết được một số đặc điểm của văn bản thơ qua hình thức.
- Nhận biết và nhớ được chủ đề của văn bản “Con chim chào mào”.
- Nhận biết, xác định và phân tích được những đặc điểm cơ bản làm nên đặc trưng thể loại thơ qua văn bản “Con chào mào”: thể thơ, nhân vật trữ tình, biện pháp tu từ, chi tiết gợi tả...
- Biết rút ra bài học cho bản thân.

 b. Nội dung. Hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm nhỏ. HS nhận diện được những đặc điểm của văn bản thơ; phân tích được văn bản thơ “Con chào mào” theo đặc trưng thể loại qua các hoạt động học tập.
 c. Sản phẩm. Các câu trả lời trong vở ghi.

 d. Tổ chức thực hiện. 

I. Đọc tiếp xúc văn bản.  

 1. Đọc văn bản, tìm hiểu từ khó.

* GV chuyển giao nhiệm vụ.

- Thực hiện h/đ cá nhân đọc kĩ các chú thích (phần chữ nhỏ) dưới mỗi trang để hiểu nghĩa của các chú thích và nghĩa của các từ khó). 

- Nêu cách đọc văn bản. Hãy đọc văn bản theo cách đọc của em. 

* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động cá nhân.

Dự kiến sản phẩm.

+ HS nêu cách đọc: đọc diễn cảm.

* Báo cáo sản phẩm. Cá nhân báo cáo.

* Đánh giá sản phẩm. - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.
                                     - GV đánh giá.

GV hướng dẫn lại cách đọc, lưu ý một số từ khó.

- Lưu ý. Khi đọc, chú ý dấu chấm lửng, kéo dài âm thanh. Giọng đọc nhẹ nhàng, trong trẻo. Trong quá trình đọc sử dụng chủ yếu 2 chiến lược đọc: hình dung, tưởng tượng để xác định đề tài,. Chú ý từ khó được giải thích: vô tăm tích.
1. Tác giả, tác phẩm.

* GV chuyển giao nhiệm vụ.

- Dựa vào phần hướng dẫn sau khi đọc, thực hiện h/đ cá nhân, tự ghi lại những chi tiết chính về tác giả, xuất xứ t/p.

* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. 

Dự kiến sản phẩm.
+Tác giả. Mi Văn Phấn,quê ở Ninh Bình.
- Thơ ông phong phú về đề tài.
+ Tác phẩm. Trích trong tập Bầu trời không mái che.
* Báo cáo sản phẩm. Cá nhân báo cáo.

* Đánh giá sản phẩm. - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.
                                     - GV đánh giá.

GV kết luận.  (HS đối chiếu, bổ sung – nếu còn thiếu ý vào vở ghi)

a.Tác giả. Mi Văn Phấn,quê ở Ninh Bình. Thơ ông phong phú về đề tài.

b. Tác phẩm. Trích trong tập Bầu trời không mái che.
II. Đọc chi tiết văn bản. (Phân tích chi tiết)

 1/ Đọc hiểu hình thức: 
* GV chuyển giao nhiệm vụ.  Thực hiện hoạt động cặp đôi những yêu cầu sau:

- Xác định số tiếng trong dòng, cách ngắt nhịp.

- Bài thơ viết về đề tài gì?
- Bài thơ có đặc điểm hình thức của thể thơ nào?

 Gợi ý. 
- Đếm số tiếng/ dòng.

- Cách ngắt nhịp. Đọc lại một vài câu thơ, chú ý các dấu phẩy trong dòng thơ để xác định cách ngắt nhịp.

- Thế giới hình tượng trong đoạn trích là thiên nhiên, con người hay sự kiện?
* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. 

Dự kiến sản phẩm.

 - Số tiếng trong dòng: không quy định.
 - Cách ngắt nhịp: limh hoạt.
   - Đề tài: thiên nhiên.
   => Bài thơ có đặc điểm hình thức của thể thơ tự do.
  * Báo cáo sản phẩm. Cá nhân báo cáo.

  * Đánh giá sản phẩm. - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.
                                     - GV đánh giá.

GV kết luận.  (HS đối chiếu, bổ sung – nếu còn thiếu ý vào vở ghi)
 - Số tiếng trong dòng: không quy định.

 - Cách ngắt nhịp: limh hoạt.

 - Đề tài: thiên nhiên.
=> Bài thơ có đặc điểm hình thức của thể thơ tự do.

GV bổ sung thêm (HS lắng nghe, không ghi)

   Bố cục. 2 phần

Phần 1. Ba câu đầu: Hình ảnh con chào mào trong thực tế.

Phần 2. Còn lại: Hình ảnh con chào mào trong suy nghĩ của tác giả.
     2/ Đọc hiểu nội dung:

a. Con chào mào-vẻ đẹp thiên nhiên trong thực tế.  (Câu hỏi 1/T76)
* GV chuyển giao nhiệm vụ. Thực hiện hoạt động cặp đôi câu hỏi 1/T76, bằng cách nối cột A với cột B.

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	Hình ảnh
	Chi tiết

	Vị trí
	

	Màu sắc
	

	Âm thanh
	

	Tưởng tượng của em về khung cảnh thiên nhiên:


 Gợi ý. Đọc lại  ba câu thơ đầu, tìm chi tiết miêu tả vị trí con chào mào đang ở; màu sắc, tiếng hót con chào mào. Em tưởng tượng như thé nào về khung cảnh thiên nhiên trong ba câu thơ đầu?

       * HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. 

Dự kiến sản phẩm. 

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	Hình ảnh
	Chi tiết

	Vị trí
	 trên cây cao chót vót

	Màu sắc
	đốm trắng, mũ đỏ

	Âm thanh
	tiếng hót “triu… uýt… huýt… tu hìu…”

	Tưởng tượng của em về khung cảnh thiên nhiên: thoáng đãng, bình yên.


 * Báo cáo sản phẩm. Cá nhân báo cáo.

 * Đánh giá sản phẩm. - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.
                                     - GV đánh giá.

GV kết luận.  (HS đối chiếu, bổ sung – nếu còn thiếu ý vào vở ghi)
Hình ảnh con chào mào trong thực tế:
- Vị trí: trên cây cao chót vót

- Màu sắc: đốm trắng, mũ đỏ.
- Âm thanh: tiếng hót “triu… uýt… huýt… tu hìu…”

=> Xuất hiện một cách trực tiếp với những đặc điểm quen thuộc, gợi khung cảnh thiên nhiên: thoáng đãng, bình yên.
b. Con chào mào-vẻ đẹp thiên nhiên trong suy nghĩ của nhà thơ.(Câu hỏi 2,3,4/T76) 

* GV chuyển giao nhiệm vụ. Thực hiện hoạt động cặp đôi câu hỏi 2,3,4 /T76, bằng cách nối cột A với cột B để hoàn thành phiếu học tập sau.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

	Phương diện
	A
	B

	Hành động
	(1) - Vội vẽ chiếc lồng trong ý nghĩ.

- Hối hả đuổi theo chim chào mào mang theo khung nắng, khung gió, nhành cây xanh.
	(a) Điệp ngữ, nhấn mạnh âm thanh của tiếng hót còn vang mãi trong tâm trí nhà thơ.


	Ý nghĩ
	(2)- Chào mào sẽ mổ những con sâu, trái cây chín đỏ, giọt nước thanh sạch.
- Chẳng cần chim lại bay về/ Tiếng hót ấy giờ tôi nghe rất rõ.
	(b) Vì muốn giam cầm chin chào mào, muốn độc chiếm cái đẹp của thiên nhiên.

	Nghệ thuật
	(3) Tiếng hót: triu…uýt…huýt…tu hiu…
	 (c)Vì con chim chào mào yêu quý chỉ hạnh phúc trong cuộc sống  tự do, tự nhiên giữa thiên nhiên…

- Vì biết ứng  xử với thiên nhiên, tôn  trọng thiên nhiên.


Gợi ý. 
- Vì sao khi ngắm nhìn bộ lông đẹp và nghe tiếng hót du dương của chi chào mào, nhân vật ”tôi” lại vội vàng ”vẽ chiếc lồng” trong ý nghĩ? Tôi mang theo khung nắng, khung gió và nhành cây xanh “hối hả đuổi theo” con chim chào mào để làm gì? Tại sao khi không còn thấy tăm tích của con chim chào mào, nhân vật “tôi” lại hình dung về những con sâu, trái cây chín đỏ, giọt nước thanh sạch?
- Vì sao lúc đầu khi vội “vẽ chiếc lồng trong ý nghĩ”,  nhân vật “tôi” sợ chim mang tiếng hót bay đi, cuối bài thơ lại viết “Chẳng cần chim lại bay về/Tiếng hót ấy giờ tôi ghe rất rõ”?
- Dòng thơ được lặp lại miêu tả cái gì? Sự lặp lại như vậy giúp em nhận biết điều đó như thế nào?
       * HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. 

Dự kiến sản phẩm.
- Hành  động: (1) – (b)

- Ý nghĩ (2) – (c)

- Nghệ thuật: (3) – (a)

* Báo cáo sản phẩm. Cá nhân báo cáo.

* Đánh giá sản phẩm. - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.
                                     - GV đánh giá.

GV kết luận.  (HS đối chiếu, bổ sung – nếu còn thiếu ý vào vở ghi)
- Hành động: Vẽ chiếc lồng, đuổi theo chim, muốn giam cầm. độc chiếm cái đẹp của thiên nhiên.
- Ý nghĩ: Chim sẽ mổ những con sâu, trái cây chín, giọt nước sạch, chẳng cần chim bay về nhưng vẫn nghe rõ tiếng hót. Tiếng hót lặp lại, vang mãi trong tâm trí nhà thơ.
=>Tình yêu và tôn trọng thiên nhiên của nhà thơ.
3. Tổng kết.
* GV chuyển giao nhiệm vụ. 
- Thực hiện h/đ cá nhân khái quát lại hình thức, nội dung chính của văn bản.

- Khái quát chủ đề văn bản. Chỉ  ra mối quan hệ chủ đề văn bản với chủ đề bài học.

Gợi  ý.

(1) Hình thức nghệ thuật.

- Xem lại thể thơ, 

- Đọc lướt nhanh văn bản, chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng khi kể và tả về thiên nhiên trong văn bản.

(2) Nội dung. Bài thơ gợi tả khung cảnh gì? Tình cảm của tác giả như thế nào với thiên nhiên?

(3) Chủ đề. Yêu thương và chia sẻ của nhà thơ thể hiện qua bài thơ như thế nào?

* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ.  

   Dự kiến sản phẩm.

+ Nghệ thuật. Sử dụng thể thơ tự do. Kết hợp biện pháp tu từ điệp ngữ giàu sức gợi hình.
+ Nội dung. Bài thơ “Con chào mào” là tiếng lòng yêu thiên nhiên cùng khao khát tự do của tác giả.

  + Chủ đề. Yêu thương của tác giả trong bài thơ chính là yêu thiên nhên, trân trọng, giữ gìn  vẻ đẹp thiên nhiên.
* Báo cáo sản phẩm. cá nhân báo cáo.

* Đánh giá sản phẩm. - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.
                                     - GV đánh giá.

GV kết luận. (Nội dung-HS đối chiếu, bổ sung vào vở ghi)
a. Nghệ thuật. Sử dụng thể thơ tự do. Kết hợp biện pháp tu từ điệp ngữ giàu sức gợi hình.
b. Nội dung. Bài thơ “Con chào mào” là tiếng lòng yêu thiên nhiên cùng khao khát tự do của tác giả.

  c. Chủ đề. Yêu thương của tác giả trong bài thơ chính là yêu thiên nhên, trân trọng, giữ gìn  vẻ đẹp thiên nhiên.

Hoạt động LUYỆN TẬP.
a.Mục tiêu. Huy động kiến thức, kĩ năng, đã được hình thành để viết đoạn văn miêu tả cảnh thiên nhiên.
b.Nội dung. Dựa vào phần đã tìm hiểu để để viết đoạn văn miêu tả cảnh thiên nhiên, trình bày bằng một đoạn văn ngắn.
c.Sản phẩm.HS nhớ và viết được đoạn văn miêu tả lưu giữ hình ảnh thiên nhiên trong kí sức ức của em.
d. Tổ chức thực hiện. 
* GV chuyển giao nhiệm vụ.  Thực hiện hoạt động cá nhân yêu cầu 5/T76.
   Con chim chào mào đã bay đi rồi nhưng nhân vật “tôi” vẫn có thể nghe rất rõ tiếng chim hót. Viết một đoạn văn (khoảng 5-7 câu) miêu tả một hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp được em lưu giữ trong ký ức.
Gợi ý.

(1) Đối tượng giả miêu tả. Có thể chọn miêu tả khu vườn (cánh đồng, rẫy cà phê…) vào buỏi sáng.
(2) Nội dung miêu tả. Cảnh vật có hình ảnh, màu sắc, âm thanh, ánh sáng (cây cối, tiếng chim hót, ánh nắng,…); cảm nghĩ của em như thế nào về cảnh vật?
* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ.  (GV sử dụng câu hỏi gợi mở)

   Dự kiến sản phẩm. 

* Báo cáo sản phẩm. Cá nhân báo cáo.

* Đánh giá sản phẩm. - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.
                                       - GV đánh giá.

GV đọc đoạn văn mẫu,  HS tham khảo.
  Tôi thích nhất là được ra thăm vườn vào buổi sớm mai. Khi ấy, mọi vật thật tinh khôi và tươi mới. Những ánh nắng đầu tiên của ngày mới rọi xuống các cành cây, kẽ lá làm bừng sáng cả không gian. Sương lúc này vẫn còn giăng mắc trên từng ngọn cây, lá cỏ, cả khu vườn chìm trong màn sương sớm làm tôi có cảm giác như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Từng chiếc lá, nụ hoa lúc này như đang gượng dậy để đón chào những tia nắng ấm áp. Khu vườn yêu dấu đã nuôi tôi khôn lớn, trưởng thành từ những trái cây, hương hoa, thơm mát như dòng sữa mẹ. Dù có đi đâu xa, hình ảnh về khu vườn sẽ mãi nhắc nhở tôi về một miền quê giản dị nhưng xiết bao trìu mến, thân thương.

Hoạt động VẬN DỤNG

a.Mục tiêu. Biết vận dụng kiến thức của bản thân để đọc hiểu các văn bản thơ, chú ý các văn bản trong Sgk Ngữ văn 7; biết phát hiện và phân tích được giá trị nội dung và nghệ thuật trong các chi tiết thơ. Biết cách giải quyết các tình huống đọc hiểu, từ đó có năng lực giải quyết tình huống đa dạng.
b.Nội dung: HS làm việc cá nhân, thực hiện trả lời các câu hỏi gợi ý để rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản, chú trọng văn bản thơ (thơ tự do).
c.Sản phẩm: HS đọc hiểu được các văn bản thơ; hoàn thành các bài tập đọc hiểu văn bản thơ theo đúng đặc trưng thể loại.
d. Tổ chức thực hiện. 

* GV chuyển giao nhiệm vụ. Về nhà thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tìm đọc trên  mạg internet một bài thơ viết về thiên nhiên.
- Chỉ ra hình thức thể loại, nội dung, chủ đề của bài thơ.

* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ.  (GV sử dụng câu hỏi gợi mở)

* Báo cáo sản phẩm. Cá nhân nộp sản phẩm lên Paled.

* Đánh giá sản phẩm.

        - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.

        - GV đánh giá

IV. Hướng dẫn học bài.
- Học kĩ bài cũ, chỉ ra phương thức thể hiện chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”  trong “Con chào mào” Mai Văn Phấn.
- Đọc trước hoạt động Viết/T74-80

**********************************
Tiết 35,36,37: VIẾT 
Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em
I. Mục tiêu.

1. Năng lực.

 * Quy trình viết: Biết viết văn bản bảo đảm các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác định đề tài, mục đích, thu thập tư liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.

*Thực hành viết: – Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân; dùng người kể chuyện ngôi thứ nhất chia sẻ trải nghiệm, trong đó có sử dụng các chi tiết miêu tả  cụ thể thời gin, không gian, nhân vật và diễn biến câu chuyện. Thể hiện cảm xúc trước sự việc được kể, rút ra ý nghĩa, sự quan trọng của trải nghiệm đối với người viết.
2. Phẩm chất: - Ý thức tự giác, tích cực trong học tập…..

II. Thiết bị dạy học và học liệu.
1. Chuẩn bị của GV: 

- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi;

- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp;

- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà.

2. Chuẩn bị của HS:

- Đọc trước hoạt động viết/T77 đến T81

- Nhớ lại những trải nghiệm của mình đã xảy ra

III. Tổ chức các hoạt động học.

Hoạt động KHỞI ĐỘNG

 a. Mục tiêu. – Tạo hứng thú, gây sự tò mò, thích khám phá kiến thức mới cho HS.
 b. Nội dung. Hoạt động cặp đôi.

 c. Sản phẩm. Các câu trả lời

 d. Tổ chức thực hiện. 

* GV chuyển giao nhiệm vụ. Em hãy chia sẻ về một kỷ niệm của em. Kỷ niệm đó có thể là kỷ niệm vui hoặc kỷ niệm buồn. Nhưng đó là kỷ niệm khiến em nhớ mãi.

* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động cặp đôi.
- Dự kiến sản phẩm. HS tự chia sẻ kỉ niệm của mình.

* Báo cáo sản phẩm. Đại diện cặp đôi báo cáo. 

* Đánh giá sản phẩm. - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.
                                     - GV đánh giá, dẫn dắt chuyển sang hoạt động khác.

Hoạt động KHÁM PHÁ KIẾN THỨC.

Hoạt động 1. Các yêu cầu đối với bài văn kể lại một trải nghiệm.
a. Mục tiêu: Nhận biết được các yêu cầu của bài văn kể lại một trải nghiệm, phân tích bài văn mẫu..

b. Nội dung: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, cả lớp…
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện:
I. Yêu cầu đối với bài văn kể lại một trải nghiệm.
1. Yêu cầu chung.
* GV chuyển giao nhiệm vụ. 

- Thực hiện hoạt động cá nhân đọc kĩ yêu cầu đối với bài văn kể lại một trải nghiệm  trong hộp chỉ dẫn (sgk/T77)
GV gợi ý. 
+ Em hãy nhắc lại yêu cầu đối với bài văn kể lại một trải nghiệm đã được học ở các tiết học trước.

+ Kể chuyện theo ngôi thứ nhất, người kể xưng hô như thế nào? Tác dụng của ngôi kể thứ nhất là gì?

* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ.  Cá nhân đọc kĩ hộp chỉ dẫn.
 Dự kiến sản phẩm.
           - Được kể từ người kể chuyện ngôi thứ nhất;

           - Giới thiệu được trải nghiệm đáng nhớ;

           - Tập trung vào sự việc đã xảy ra;

           - Sắp xếp các sự việc, chi tiết theo trình tự hợp lý;

           - Sử dụng các chi tiết miêu tả cụ thể về thời gian, không gian, nhân vật và diễn biến câuchuyện;

           - Thể hiện được cảm xúc của người viết trước sự việc được kể; rút ra được ý nghĩa, sự quan trọng của trải nghiệm đối với người viết.

* Báo cáo sản phẩm. Cá nhân báo cáo. 

* Đánh giá sản phẩm. - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.
                                      - GV đánh giá bằng rubric
GV kết luận. (Hộp chỉ dẫn/T77) (HS lắng nghe, không cần ghi)
Yêu  cầu đối với bài văn kể lại một trải nghiệm ở bài 3 có mức độ cao hơn so  với bài 1.
	Bài 1. Tôi và các bạn
	Bài 3. Yêu thương và chia sẻ

	- Được kể  từ người kể chuyện ngôi thứ nhất
	- Được kể  từ người kể chuyện ngôi thứ nhất

	- Giới thiệu được trải nghiệm đáng nhớ
	- Giới thiệu được trải nghiệm đáng nhớ

	- Tập trung vào sự việc đã xảy ra
	- Tập trung vào sự việc đã xảy ra

	- Thể hiện được cảm xúc trước sự việc được kể.
	- Sắp xếp các sự việc, chi tiết theo trình tự hợp lí

	
	- Sử dụng các chi tiết miêu tả  cụ thể thời gian, không gian, nhân vật và diễn biến câu chuyện.

	
	- Thể hiện cảm xúc của người viết trước sự việc được kể, rút ra được ý nghĩa, sự quan trọng của trải nghiệm đối với người viết.


2. Phân tích bài viết tham khảo.
* GV chuyển giao nhiệm vụ. 

- Thực hiện hoạt động cả lớp đọc VB “ Trải nghiệm buồn của tôi ” sgk/T77); chú ý các hộp chỉ dẫn.

- Thực hiện hoạt động cặp đôi, lần lượt  chia sẻ câu hỏi sau:
+ Tóm tắt các sự kiện chính trong câu chuyện.

+ Vì sao em biết câu chuyện này được kể theo ngôi thứ nhất?

+ Phần nào, đoạn nào của bài viết giới thiệu câu chuyện?

+ Bài viết kể về trải nghiệm gì?

+ Những từ ngữ nào trong bài văn cho thấy câu chuyện được kể theo trật tự thời gian và quan hệ nhân quả?

+ Những chi tiết nào miêu tả cụ thể thời gian, không gian, nhân vật và diễn biến câu chuyện?

+ Những từ ngữ nào thể hiện cảm xúc của người viết trước sự việc được kể?

+ Dòng, đoạn nào chỉ ra lý do đây là trải nghiệm có ý nghĩa với người viết, giúp người viết thay đổi thái độ và hành động?

* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động cặp đôi.

- Dự kiến sản phẩm: 
+ Các sự kiện chính:
(1) Bản tổng hợp đầu năn học mà tôi đã chuẩn bị rất công phu bị ai đó vẽ nguệch ngoạc vào.

(2) Tôi nhĩ chắc chắn Duy là thủ phạm nhưng Duy khóc không nhận lỗi.

(3) Tuấn đã đứng lên nhận lỗi trước cô giáo và cả lớp.

(4) Tôi xấu hổ và ân hận vì lỗi lầm của mình.

+ Người kể chuyện xưng “tôi”: Tôi có nhiều trải nghiệm… Nhưng tôi vẫn muốn kể lại…
+ Đoạn mở bài đã giới thiệu đây là một trải nghiệm buồn có ý nghĩa với người viết.

+ Trật tự thời gian: Sáng thứ Hai, đúng lúc ấy, lúc quay vào, khi cô chủ nhiệm vào lớp, về nhà…; quan hệ nhân quả: thoáng nhìn thấy Duy  nghĩ là Duy đã vẽ; hiểu lầm Duy  ân hận, v.v…

+ Chuyện xảy ra vào cuối tháng 9, năm tôi học lớp 6; tôi sầm sập chạy ra sân; Duy ngơ ngác như không hiểu chuyện gì; cả lớp im phăng phắc; Hai má tôi lúc ấy nóng rực lên vì xấu hổ;…

+ Xấu hổ, ân hận, buồn, sợ hãi, v.v…
+ Đoạn cuối: Tôi giữ nó trong trí nhớ như một lời nhắc nhở bản thân…

* Báo cáo sản phẩm. Đại diện cặp đôi báo cáo. 

* Đánh giá sản phẩm. - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.
                                      - GV đánh giá bằng rubric
       GV kết luận. (HS lắng nghe, không cần ghi)

                                    + Bốn sự kiện chính được người kể chuyện kể lại theo ngôi thứ nhất.

                                    + Kể lại một kỉ niệm buồn theo trật tự thời gian, quan hệ nhân – quả.

                                    + Tâm trạng của “tôi”: xấu hổ, ân hận, buồn, sợ hãi…
Hoạt động 2.  Thực hành viết theo các bước.

a. Mục tiêu: Nắm được cách viết bài văn kể lại một trải nghiệm.
b. Nội dung: Hoạt động cá nhân.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

II. Thực hành viết theo các bước.
1. Trước khi viết.

a. Lựa chọn đề tài.
* GV chuyển giao nhiệm vụ. 

- Thực hiện hoạt động cá nhân đọc kĩ hộp chỉ dẫn (sgk/T79). Xác đinh mục đích viết.
- Thực hiện h/đ cá nhân lựa chọn đề tài.(có thể lựa chọn một trong các đề tài được gợi ý trong sgk/T79)
* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động cá nhân.

* Báo cáo sản phẩm. Cá nhân báo cáo việc lựa chọn đề tài. 

* Đánh giá sản phẩm. - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.
                                     - GV đánh giá bằng rubric.

b. Tìm ý.
* GV chuyển giao nhiệm vụ.  - Thực hiện hoạt động cặp đôi trả lời các câu hỏi (sgk/T80)
   Gợi ý.  Để nhớ lại các chi tiết, hãy viết tự do theo trí nhớ của em

	Đó là câu chuyện gì? Xảy ra khi nào? Ở đâu?
	............

	Những ai liên quan đến câu chuyện? Họ đã nói và làm gì?
	............

	Điều gì đã xảy ra, theo thứ tự thế nào?
	............

	Vì sao câu chuyện lạ xảy ra như vậy?
	............

	Cảm xúc của em ntn khi câu chuyện diễn ra và khi kể lại?
	............

	Câu chuyện đó cho em rút ra bài học gì? Nó có ý nghĩa, sự quan trọng ntn đối với em?
	............


* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động cặp đôi điền vào phiếu học tập.

* Báo cáo sản phẩm.  Đại diện báo cáo việc tìm ý  

* Đánh giá sản phẩm. - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.
                                     - GV đánh giá.
c. Lập dàn ý.
* GV chuyển giao nhiệm vụ.
- Thực hiện hoạt động cá nhân, sắp xếp các thông tin, ý tưởng ở phần tìm ý thành một dàn ý theo hướng dẫn (sgk/T54)

* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động cá nhân lập dàn ý vào vở.

* Báo cáo sản phẩm. Cá nhân báo cáo.

* Đánh giá sản phẩm. - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.
                                     - GV đánh giá.
2. Viết bài

* GV chuyển giao nhiệm vụ. - Thực hiện hoạt động cá nhân viết thành bài văn.
* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động cá nhân  hoàn thành vào vở.

  GV theo dõi, hỗ trợ nhắc nhở HS.

* Báo cáo sản phẩm. Cá nhân đọc bài văn của mình.
* Đánh giá sản phẩm. - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.
                                     - GV đánh giá.
3. Chỉnh sửa bài viết.

* GV chuyển giao nhiệm vụ. - Thực hiện hoạt động cá nhân rà soát, chỉnh sửa bài viết của bạn theo gợi ý sgk/T81
* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động cặp đôi
    GV theo dõi, hỗ trợ nhắc nhở HS.

+ Em có thể viết thêm xuống phía dưới của bài viết của bạn.

* Báo cáo sản phẩm. Cá nhân chia sẻ với bạn những thiếu xót của bạn.
* Đánh giá sản phẩm. - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.
                                      - GV đánh giá.
Hoạt động LUYỆN TẬP.

a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học về cách viết bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân.
b. Nội dung: Sử dụng SGK, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời trong vở

d. Tổ chức thực hiện:
* GV chuyển giao nhiệm vụ. - Thực hiện hoạt động cặp đôi chia sẻ, trả lời câu hỏi sau:

Khái quát lại quy trình viết một bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân bằng sơ đồ tư duy.
* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động cặp đôi

GV theo dõi, hỗ trợ nhắc nhở HS. + Em có thể vẽ, viết bằng các màu mực khác nhau.

* Báo cáo sản phẩm. Đại diện cặp đôi báo cáo.

* Đánh giá sản phẩm.  
                                       - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.
                                       - GV đánh giá.
Hoạt động VẬN DỤNG.

a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.

b. Nội dung: Hoạt động cặp đôi 

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

* GV chuyển giao nhiệm vụ.
- Thực hiện hoạt động cá nhân, chia sẻ với người thân trong gia đình về một trải nghiệm buồn mà em đã trải qua ở trên lớp. 

* HS tiếp nhận về nhà thực hiện nhiệm vụ.
IV. Hướng dẫn học bài.
· Học kĩ bài cũ, rút ra kĩ năng cần có khi viết bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân
· Đọc trước phần nói và nghe. 

                                             ******************

Tiết 38.                                                 NÓI VÀ NGHE 
                                                Kể lại một trải nghiệm của em

I. Mục tiêu.

1. Năng lực:

* Nói:  - HS tiếp tục rèn luyện, phát triển kỹ năng nói và nghe về một trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân (tiếp nối bài 1. Tôi và các bạn).
* Nghe: Tóm tắt được nội dung trình bày của người khác.
* Nói nghe tương tác: Biết tham gia thảo luận trong nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất, biết đặt câu hỏi và trả lời, biết nêu một vài đề xuất dựa trên các ý tưởng được trình bày trong quá trình thảo luận.
2. Phẩm chất: - Ý thức tự giác, tích cực trong học tập…..
II. Thiết bị dạy học và học liệu.

1. Chuẩn bị của GV

- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi;

- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp;

- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà.

2. Chuẩn bị của HS: 

- Đọc trước hoạt động nói và nghe

- Lập kế hoạch nói về một trải nghiệm của bản thân, tập nói một mình.

III. Tổ chức các hoạt động học.

Hoạt động KHỞI ĐỘNG

 a. Mục tiêu. Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
 b. Nội dung. Hoạt động cá nhân, trả lời câu hỏi.

 c. Sản phẩm. Các câu trả lời

 d. Tổ chức thực hiện. 

* GV chuyển giao nhiệm vụ. 
- Cá nhân đọc lại bài viết của mình, trả lời câu hỏi sau:
        Trải nghiệm của em là trải nghiệm gì? Diễn ra ở đầu? Sau trải nghiệm đó, em rút ra bài học gì?

* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động cá nhân.
- Dự kiến sản phẩm. Tóm tắt các sự việc chính trong bài viết của mình.

* Báo cáo sản phẩm. Cá nhân báo cáo. 

* Đánh giá sản phẩm. - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.
                                      - GV đánh giá bằng rubric, dẫn dắt chuyển sang hoạt động khác.

Hoạt động KHÁM PHÁ KIẾN THỨC.

Hoạt động 1. Chuẩn bị bài nói

a. Mục tiêu: Nhận biết được các yêu cầu, mục đích của bài.

b. Nội dung: HS hoạt động cá nhân sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.

c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

1. Trước khi nói.
* GV chuyển giao nhiệm vụ.  - Thực hiện h/đ cá nhân đọc kĩ hộp chỉ dẫn (sgk/T82), trả lời câu hỏi.
 Trước khi nói, em cần phải làm gì?
Gv gợi ý.

   Dựa vào chính trải nghiệm của em hoặc tìm thêm thông tin liên quan từ sách báo, các phương tiện nghe nhìn để có cái nhìn toàn diện hơn về đề tài muốn nói; em có thể chuẩn bị thêm tranh ảnh, bài hát, v.v… minh họa cho bài nói;
* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động cá nhân.

- Dự kiến sản phẩm. Chuẩn bị nội dung nói -> tập luyện                            

* Báo cáo sản phẩm. Cá nhân báo cáo. 

* Đánh giá sản phẩm.  - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.
                                      - GV đánh giá bằng rubric.
GV chốt lại yêu cầu trước khi nói (sgk/T82)

                                           - Lựa chọn đề tài, nội dung nói;

                                           - Tìm ý, lập ý cho bài nói;

                                           - Chỉnh sửa bài nói;

                                            - Tập luyện.

Hoạt động 2: Trình bày bài nói

a. Mục tiêu: Biết được các kĩ năng khi trình bày bài nói.

b. Nội dung: Hs sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.

c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

2. Trình bày bài nói.
* GV chuyển giao nhiệm vụ. 
              - Thực hiện h/đ cá nhân đọc kĩ những lưu ý khi trình bày bài nói (sgk/T82)

* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động cá nhân.

              - Dự kiến sản phẩm.  + GV mời HS xung phong.

+ GV có thể mời 2 HS yếu trình bày trước – 2 HS trung bình – 1 HS khs – 1 HS giỏi 

* Báo cáo sản phẩm. Từng cá nhân trình bày sản phẩm.
* Đánh giá sản phẩm.  - HS đánh giá lẫn nhau – phản biện.
                                       - GV đánh giá bằng rubric.

Hoạt động 3. Trao đổi về bài nói

a. Mục tiêu: Nắm được cách đánh giá bài nói/trình bày.

b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.

c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

3. Sau khi nói.
* GV chuyển giao nhiệm vụ.   - Thực hiện h/đ cá nhân đọc kĩ gợi ý đánh giá bài nói (sgk/T83)
                                                  - Đánh giá bài nói/ phần trình bày của bạn theo phiếu đánh giá.
* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động nhóm.
PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÀI NÓI

Nhóm:…….

	Tiêu chí
	Mức độ

	
	Chưa đạt (0đ)
	Đạt (1đ)
	Tốt (2 đ)

	1. Chọn được trải nghiệm hay có ý nghĩa
	Chưa có trải nghiệm để nói.
	 Có trải nghiệm để nói nhưng chưa hay
	Trải nghiệm hay và ấn tượng.

	2. Nội dung trải nghiệm có tính xây dựng.
	  Nội dung trải nghiệm sơ sài, chưa hấp dẫn người nghe 
	 Có đủ các sự kiện để người nghe hiểu trải nghiệm.
	Trải nghiệm hấp dẫn, tính giáo dục cao.

	3. Nói to, rõ ràng, truyền cảm.
	  Nói nhỏ, khó nghe, nói ngập ngừng, lặp lại nhiều lần.
	 Nói to, nhưng đôi chỗ lặp lại hoặc ngập ngừng vài câu.
	 Nói to, truyền cảm, hầu như không lặp lại hay ngập ngừng.

	4. Sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ (diệu bộ, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt…) phù hợp.
	  Điệu bộ thiếu tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe; nét mặt chưa biểu cảm hoặc biểu cảm chưa phù hợp.
	 Điệu bộ tự tin,nhìn vào người nghe; biểu cảm chưa phù hợp với nội dung vấn đề 
	 Điệu bộ rất tự tin, mắt nhìn vào người nghe; nét mặt sinh động.

	5. Mở đầu và kết thúc hợp lí.


	 Không chào hỏi hoặc không có lời kết thúc bài nói.
	  Có chào hỏi, có lời kết thúc bài nói nhưng chưa ấn tượng.
	 Chào hỏi, kết thúc bài nói rất ấn tượng.

	                                                                                                              Tổng điểm:……/10 điểm


* Báo cáo sản phẩm. Đại diện nhóm báo cáo kết quả đánh giá.

* Đánh giá sản phẩm.  - GV tổng hợp, đánh giá.
Hoạt động LUYỆN TẬP.

a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.

b. Nội dung: Sử dụng SGK, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.

c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.

d. Tổ chức thực hiện: 

* GV chuyển giao nhiệm vụ.   - Thực hiện h/đ cá nhân yêu cầu sau:
                                      Liệt kê những trải nghiệm vui, những trải nghiệm buồn của bản thân đối với những người bạn, người thân của em 

* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ. Cá nhân thực hiện vào vở ghi.
                       - Tập nói  một mình
* Báo cáo sản phẩm. Cá nhân trình bày lại vấn đề mình đã lựa chọn.

* Đánh giá sản phẩm. - HS đánh giá lẫn nhau bằng phiếu đánh giá.
                                      - GV tổng hợp, đánh giá.

Hoạt động VẬN DỤNG.

a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học, rèn kĩ năng nói trước chỗ đông người.

b. Nội dung: Sử dụng SGK, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.

c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.

d. Tổ chức thực hiện: 
* GV chuyển giao nhiệm vụ. Trình bày cho người thân nghe trải nghiệm của em khi mắc lỗi với một người bạn.
* HS tiếp nhận và về nhà thực hiện nhiệm vụ. 
* Báo cáo sản phẩm. Cá nhân trình bày lại của mình 
* Đánh giá sản phẩm. – Cá nhân tự đánh giá.
                                     – Người thân trong gia đình đánh giá.

 IV. Hướng dẫn học bài.
     - Về nhà thực hiện phần củng cố, mở rộng và thực hành đọc (sgk/T83->86)

- Khái quát lại toàn bộ kiến thức về đọc hiểu và thực hành tiếng Việt, những yêu cầu của hoạt động viết (cả viết đoạn và viết bài) để ôn tập giữa kì I
*********************************************************************

D. HỒ SƠ KHÁC

   1. Bảng kiểm quan đánh giá hoạt động Đọc.

    a/ Đánh giá quá trình đọc hiểu (Dùng để hỏi),  đánh giá thường xuyên hoạt động đọc của HS.   
    GV đánh dâu X vào ô tương ứng (1: chưa bao giờ; 2: Hiếm khi; 3: Thỉnh thoảng; 4: Thường xuyên)
	Chuẩn bị trước khi đọc bài mới
	1
	2
	3
	4

	- Chuẩn bị các phương tiện tốt nhất để đọc bài mới
	
	
	
	

	- Học thuộc bài cũ trước khi lên lớp
	
	
	
	

	- Đọc bài mớ, tài liệu thầy/ cô yêu cầu.
	
	
	
	

	- Đọc bài mới, tài liệu ngay cả khi thầy/cô không yêu cầu.
	
	
	
	

	Cách đọc bài trước khi học
	
	
	
	

	- Đọc lươt qua bằng cách thật nhanh cho xong bài
	
	
	
	

	- Đọc thành tiếng
	
	
	
	

	- Đọc nhưng chỉ quan tâm đến nội dung liên quan, đến những câu hỏi cần chuẩn bị hoặc câu hỏi cuối bài.
	
	
	
	

	-Đọc để nhận ra nội dung chính và phát hiện thuật ngữ, các vấn đề khó khăn, khó hiểu để dự định hỏi thầy/cô.
	
	
	
	

	- Đọc và tìm hiểu mối quan hệ liên quan giữa kiến thức mới với kiến thức đã học.
	
	
	
	

	- Đọc và đánh dấu những từ ngữ quan trọng trong câu, đoạn kiến thức trong sách.
	
	
	
	

	- Đọc với thái độ tích cực và có phân tích trọng tâm, nội dung bài, kết nối với bài trước...
	
	
	
	

	- Đọc và đặt câu hỏi cho các nội dung bài học và tìm ý trả lời cho câuu hỏi đó.
	
	
	
	

	Thái độ học tập ở lớp
	
	
	
	

	- Chăm chú nghe thầy/cô hướng dẫn, ghi chép đầy đủ những nội dung thầy/cô yêu cầu.
	
	
	
	

	- Chỉ trả lời khi thầy/cô yêu cầu, không dám hỏi khi có thắc mắc.
	
	
	
	

	- Sẵn sàng trả lời câu hỏi của thầy/cô nếu biết và sẵn sàng hỏi thầy/cô nếu có thắc mắc.
	
	
	
	

	- Sẵn sàng tham gia thảo luận nhóm để tìm hiểu kiến thức bài học.
	
	
	
	

	- Chủ động đưa ra các câu hỏi liên quan đến bài học để nhờ thầy/cô trả lời.
	
	
	
	


     b. Đánh giá hoạt động luyện tập. (Sản phẩm tóm tắt văn bản)  Đánh dẫu X vào ô tương ứng. 

	TT
	Tiêu chí
	Xuất hiện
	Không

xuấthiện

	1
	Bản tóm tắt trung thành với văn bản gốc.
	
	

	2
	Bản tóm tắt đảm bảo tính ngắn gọn.
	
	

	3
	Bản tóm tắt tập trung làm rõ các s/việc tiêu biểu và nhân vật quan trọng.
	
	

	4
	Bản tóm tắt đảm bảo các yêu cầu về tính liên kết của văn bản.
	
	

	5
	Bản tóm tắt đảm bảo các yêu cầu về sử dụng từ ngữ.
	
	

	6
	Bản tóm tắt đảm bảo các yêu cầu về ngữ pháp.
	
	

	7
	Bản tóm tắt đảm bảo các yêu cầu về chuẩn chính tả.
	
	


     2. Đánh giá hoạt động Viết.  Rubric đánh giá hoạt động Viết.
	Tiêu chí 

đánh  giá
	                                              Mức độ             

	
	Mức 5

(xuất sắc)
	Mức 4

(Giỏi)
	Mức 3

(Khá)
	Mức 2

(Đạt)
	Mức 1

(Chưa đạt)

	Chọn được chuyện để kể.
	Lựa chọn được câu chuyện sâu sắc.
	Lựa chọn được câu chuyện có ý nghĩa.
	Lựa chọn được câu chuyện để kể.
	Lựa chọn được câu chuyện để kể nhưng chưa rõ ràng.
	Chưa có “chuyện” để kể.

	Nội dung câu chuyện
	ND câu chuyện phong phú hấp dẫn, các sự kiện, chi tiết rõ ràng, thuyết phục.
	ND câu chuyện phong phú; các sự kiện, chi tiết rõ ràng, thuyết phục.
	ND câu chuyện tương đối đầy đủ; các sự kiện, chi tiết khá rõ ràng.
	ND câu chuyện còn sơ sài; các sự kiện, chi tiết chưa rõ ràng hay vụn vặt.
	Chưa rõ ND câu chuyện, kết cấu tản mạn, vụn vặt; chưa có sự kiện, chi tiết rõ ràng, cụ thể.

	Tính liên kết của câu chuyện.


	Các sự kiện, chi tiết được liên kết chặt chẽ,logic,thuyết phục.
	Các sự kiện, chi tiết được liên kết chặt chẽ,logic.
	Các sự kiện, chi tiết thể hiện được liên kết nhưng đôi chỗ chưa chặt chẽ.
	Các sự kiện, chi tiết chưa thể hiện được liên kết, đôi chỗ chưa chặt chẽ.
	Các sự kiện, chi tiết chưa thể hiện được mối liên kết rõ ràng.

	Thể hiện cảm xúc trước việc được kể.


	Thể hiện cảm xúc trước sự việc được kể một cách thuyết phục bằng từ ngữ phong phú, sinh động.
	Thể hiện cảm xúc trước sự việc được kể bằng từ ngữ phong phú, phù hợp.
	Thể hiện cảm xúc trước sự việc được kể bằng từ ngữ rõ ràng.
	Thể hiện cảm xúc trước sự việc được kể bằng từ ngữ chưa rõ ràng.
	Chưa thể hiện cảm xúc trước sự việc được kể.

	Thống nhất về ngôi kể.


	Dùng người kể chuyện ngôi thứ nhất, nhất quán trong toàn bộ câu chuyện.
	Dùng người kể chuyện ngôi thứ nhất, nhất quán trong toàn bộ câu chuyện (có thể nhầm lẫn một vài chỗ)
	Dùng người kể chuyện ngôi thứ nhất, nhưng đôi chỗ chưa  nhất quán trong toàn bộ câu chuyện. 
	Dùng người kể chuyện ngôi thứ nhất, nhưng nhiều chỗ chưa  nhất quán trong toàn bộ câu chuyện.
	Chưa biết dùng người kể chuyện ngôi thứ nhất để kể.

	Diễn dạt.
	Hầu như không mắc lỗi về chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
	Mắc rất ít lỗi diễn đạt nhỏ.
	Bài viết còn mắc một số lỗi diễn đạt nhưng không trầm trọng.
	Bài viết còn mắc khá nhiều lỗi diễn đạt. 
	Bài viết còn mắc rất nhiều lỗi diễn đạt.

	Trình bày.


	Trình bày rõ bố cục của bài văn; sạch đẹp, không gạch xóa.


	Trình bày rõ bố cục của bài văn; rõ ràng, không gạch xóa.


	Trình bày rõ bố cục của bài văn; chữ viết rõ ràng, ít có chỗ gạch xóa.


	Chưa thể hiện được bố cục của bài văn; chữ viết khó đọc, có vài chỗ gạch xóa.
	Chưa thể hiện được bố cục của bài văn; chữ viết khó đọc, nhiều chỗ gạch xóa.

	Sáng tạo.


	Bài viết có ý tưởng và cách diễn đạt sáng tạo.
	Bài viết có ý tưởng hoặc cách diễn đạt sáng tạo.
	Bài viết chưa thể hiện ý tưởng hoặc cách diễn đạt sáng tạo.
	Bài viết chưa thể hiện ý tưởng hoặc cách diễn đạt sáng tạo.
	Bài viết không có ý tưởng và cách diễn đạt sáng tạo.


     3. Đánh giá hoạt động Nói và nghe. Rubric đánh giá hoạt động Nói và nghe.
PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÀI NÓI

Nhóm:…….

	Tiêu chí
	Mức độ

	
	Chưa đạt (0đ)
	Đạt (1đ)
	Tốt (2 đ)

	1. Chọn được câu chuyện hay có ý nghĩa
	Chưa có chuyện để kể.
	 Có chuyện để kể nhưng chưa hay
	 Câu chuyện hay và ấn tượng.

	2. Nội dung câu chuyện phong phú, hấp dẫn.
	  Nội dung sơ sài, chưa có đủ chi tiết để người nghe hiểu câu chuyện
	 Có đủ chi tiết để người nghe hiểu nội dung câu chuyện
	 Nội dung câu chuyện phong phú, hấp dẫn.

	3. Nói to, rõ ràng, truyền cảm.
	  Nói nhỏ, khó nghe, nói ngập ngừng, lặp lại nhiều lần.
	 Nói to, nhưng đôi chỗ lặp lại hoặc ngập ngừng vài câu.
	 Nói to, truyền cảm, hầu như không lặp lại hay ngập ngừng.

	4. Sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ (diệu bộ, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt…) phù hợp.
	  Điệu bộ thiếu tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe; nét mặt chưa biểu cảm hoặc biểu cảm chưa phù hợp.
	 Điệu bộ tự tin,nhìn vào người nghe; biểu cảm chưa phù hợp với nội dung câu chuyện.
	 Điệu bộ rất tự tin, mắt nhìn vào người nghe; nét mặt sinh động.

	5. Mở đầu và kết thúc hợp lí.


	 Không chào hỏi hoặc không có lời kết thúc bài nói.
	  Có chào hỏi, có lời kết thúc bài nói nhưng chưa ấn tượng.
	 Chào hỏi, kết thúc bài nói rất ấn tượng.

	                                                                                                              Tổng điểm:……/10 điểm


*********************************************************************
ĐỌC MỞ RỘNG

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Đặc điểm hai văn bản Cô bé bán diêm và Gió lạnh đầu mùa

2. Năng lực

- Nhận biết điểm giống và khác nhau giữa hai văn bản

- Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ ba, phân tích được đặc điểm nổi bật của nhân vật

- Đọc hiểu văn bản cùng chủ đề

3. Phẩm chất

- Nhân ái: Biết đồng cảm và giúp đỡ những người thiệt thòi, bất hạnh
- Trách nhiệm: Chăm chỉ trong học tập, chung tay xây dựng xã hội tốt đẹp
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- KHBD, SGK, SGV, SBT

- Tranh ảnh, video

- Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, Bút dạ, Giấy A0

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.

b. Nội dung: Gv tổ chức trò chơi đuổi hình bắt chữ

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ

- GV trình chiếu các câu hỏi:

Giáo viên tổ chức trò chơi đuổi hình bắt chữ (Thành ngữ, tục ngữ, ca dao). Em có nhận xét về mối liên hệ giữa các từ khóa vừa tìm được với chủ đề mà chúng ta đang học?
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- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện đánh giá theo phiếu.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV tổ chức hoạt động

- Hs tham gia trò chơi

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Dự kiến sản phẩm: 

+ Lá lành đùm lá rách

+ Nhường cơm sẻ áo

+ Thương người như thể thương thân

+ Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

+ Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ

+ Một miếng khi đói bằng một gói khi no

B. HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ, MỞ RỘNG

a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học, mở rộng thêm vấn đề
b. Nội dung: Gv tổ chức thảo luận nhóm đôi kết hợp PHT để làm bài tập số 1, gợi mở để HS sáng tạo các sản phẩm liên quan đến chủ đề
c. Sản phẩm học tập: PHT, sản phẩm sáng tạo của HS
d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ: 

1. 
Kẻ bảng vào vở theo mẫu sau và điền thông tin ngắn gọn về hai văn bản Cô bé bán diêm và Gió lạnh đầu mùa












2. (về nhà làm)
Chọn một truyện kể em yêu thích và thực hiện những yêu cầu sau: 

a. Xác định người kể chuyện

b. Tóm tắt cốt truyện

c. Phân tích đặc điểm nổi bật ở nhân vật mà em yêu thích.

Chọn văn bản: Cô bé lọ lem

a. Người kể chuyện: theo ngôi thứ ba.

b. Tóm tắt cốt truyện: Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc nọ có một cô gái xinh đẹp tên là Ela. Cha cô mất sớm, cô phải ở cùng bà mẹ kế độc ác cùng hai người chị cùng cha khác mẹ. Ngày ngày họ bắt cô phải làm lụng vất vả, làm những công việc bẩn thỉu như một người hầu trong nhà, trong khi các chị của cô được ăn diện xinh đẹp nhàn nhã. Do thường xuyên làm việc nặng nhọc, bịu bẩn bám đầy người, nên cô có tên gọi Lọ Lem. Một hôm Hoàng tử mở vũ hội cho phép các thiếu nữ của vương quốc tham gia, bà mẹ kế biết chuyện nên nhất quyết không cho Lọ Lem đi, bắt cô làm nhiều việc nhà. Lọ lem rất buồn và bật khóc. Thật may có bà tiên tốt bụng đã biến cô thành một thiếu nữ xinh đẹp mặc quần áo sang trọng, đi đôi dày thủy tinh. Sự xuất hiện của cô đã làm ngỡ ngàng mọi người, và gây ấn tượng mạnh với chàng Hoàng Tử. Chàng không để mắt tới bất cứ ai ngoài Lọ Lem, hai người bên nhau quên cả thời gian, cho tới lúc chuông điểm 12h vang lên, Lọ Lem vội bỏ về mà đánh rơi mất một chiếc giày. Phải xa Lọ Lem, Hoàng tử rất buồn và sai người hầu đi khắp đất nước tìm xem cô gái nào xỏ vừa chiếc giày đó sẽ lấy làm vợ. Câu chuyện kết thúc rất đẹp khi người ta đã tìm ra Lọ Lem, và hai người lấy nhau, sống cuộc sống hạnh phúc mãi về, sau.

c. Nàng Lọ Lem trong truyện là một cô gái xinh đẹp, dịu hiền và rất nết na. Cô nàng đã có quãng thời gian dài khổ cực để tìm tới một hạnh phúc trọn vẹn. Lọ Lem với dáng người nhỏ nhắn, dong dỏng cao. Khuôn mặt trái xoan, thanh tú nổi bật, nước da trắng hồng, mịn màng. Đôi mắt đen láy, sáng long lanh ẩn dưới hàng lông mi uốn cong tự nhiên càng làm tăng vẻ quyến rũ của đôi mắt. Hàng lông mày lá liễu dài và cong càng làm tăng vẻ tự nhiên của đôi mắt quyến rũ ấy. Chiếc mũi dọc dừa cao điểm vẻ đẹp cho khuôn mặt của nàng. Đôi môi mềm, đầy đặn, bóng như vừa được bôi một lớp son mỏng. Hàm răng trắng, đều đặn cứ lấp ló giữa hai vành môi, ẩn giấu một vẻ đẹp nền nã. Mái tóc đen, óng mượt xõa ngang vai.

3. 

- Giáo viên chiếu video cho học sinh xem và chia sẻ, suy nghĩ về video (*)

(Video để ở đây)

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện đánh giá theo phiếu.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV tổ chứ các hoạt động

- HS trình bày sản phẩm thảo luận, nhận xét

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Gv nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
(*) Mở đầu là những hình ảnh bất hạnh, đau thương, thờ ơ và cuối bài là những hình ảnh tươi đẹp => Cuộc sống của chúng ta có nhiều niềm vui nhưng cũng có không ít nỗi trăn trở, lo âu, những bi kịch. Chỉ có yêu thương, sự chia sẻ, đồng cảm, thấu hiểu, vị tha mới làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. “Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng…” các con nhớ nhé!

C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

(HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ĐỌC)

a. Mục tiêu: Vận dụng kĩ năng đọc qua văn bản 1,2,3 để thực hành đọc hiểu văn bản
b. Nội dung: Gv hướng dẫn học sinh đọc và hoàn thiện các phiếu học tập
c. Sản phẩm học tập: PHT 
d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ

+ Hướng dẫn học sinh đọc văn bản

+ Yêu cầu học sinh trả lời 4 câu hỏi

1. Tính chất gây tò mò của nhan đề “Chuyện con mèo dạy hải âu bay”:  
- Điều phi lí: Mèo là loài vật không biết bay lại có thể dạy chim hải âu bay. 

2. Những sự kiện chính được kể lại trong chương VI, Lắc-ki (Lucky) thực sự may mắn: 
- Lắc-ki lớn nhanh như thổi, được sống trong sự yêu thương của bầy mèo. chẳng mấy chốc đã ra dáng một con hải âu tuổi thiếu niên. 

- Cuộc nói chuyện của Lắc-ki với con đười ươi Mát-thiu: 

+ Thời điểm: Một buổi chiều, tại một tiệm tạp hóa.

+ Hành động và lời nói của các nhân vật:

	Mét-thiu độc ác, thô lỗ.
	Lắc-ki ngây thơ, ngoan ngoãn

	- Lời nói miệt thị, cay độc, rít lên và gọi Lucky là “con nhỏ bẩn thỉu kia”. 

- Hách dịch, đánh đồng “Chim chóc con nào chẳng thế.”

- Reo những ý nghĩ xấu vào đầu Lắc-ki:

+ Gọi những con mèo là “khố rách áo ôm”. 

+ Phân biệt sự khác nhau giữa Lắc-ki và những con mèo.

+ Chê Lắc-ki giống giáo sư mèo thông thái “dở hơi”, “đần độn”. 

+ Reo ý xấu: “Chúng nó đợi mày béo nẫn ra rồi làm thụt mày thành bữa ăn ra trò.”

→ Miệt thị, lời nói cay độc.
	- Rụt rè, lễ phép hỏi lại khi bị miệt thị “Tại sao ngày lại gọi cháu thế, thưa ngài khỉ?”

- Giải thích, tìm sự đồng cảm từ người có ác ý “Ngài nhầm rồi.... Anh-xtanh”

→ Buồn tủi, chịu sự tác động về tâm lí.


- Cuộc nói chuyện của Lắc-ki với những con mèo

+ Cuộc trò chuyện thứ nhất: 

	Lắc-ki
	Anh-xtanh

	- Dáng hình: lớn nhanh như thổi, ra dáng một con hải âu tuổi thiếu niên thon thả vưới lớp lông vũ mềm màu bạc.

- Được yêu thương: được bao bọc trong sự yêu thương, sống trong tiệm tạp hóa của Ha-ri. 

- Rất nghe lời: theo hướng dẫn của Đại Tá co mình nằm bất động giả vờ là những con chim nhồi bông.

- Thích khám phá: trầm trồ trước hàng nghìn loại vật thể chứa trong các căn phòng.

- Mong muốn được hòa nhập với loài mèo:

+ Hỏi “Tại sao con lại phải bay?”

+ Khẳng định mong muốn “Nhưng con không thích bay. Và con cũng không thích làm hải âu”, “Con muốn làm mèo, mà mèo thì không bay.”
	- Giáo sư mèo thông thái hết lòng giúp: Tìm trong mọi cuốn sách để tìm phương pháp giúp Lắc-ki học bay.

+ Giải thích cho lắc-ki hiểu rằng Lắc-ki là hải âu.

+ Điểm đặc trưng: “thật là khủng khiếp”. 


→ Cuộc nói chuyện thể hiện sự yêu thương từ cả giáo sư mèo và Lắc-ki. Thấy được ước muốn hòa nhập, tự coi bản thân là mèo của Lắc-ki. 

+ Cuộc trò chuyện thứ hai: 

Thời gian: Chiều hôm cùng ngày sau khi Lắc-ki nói chuyện với Mét-thiu

	Lắc-ki
	Gióc-ba

	- Tâm trạng buồn bã: 

+ Không xuất hiện xơi món mực ống yêu thích.

+ Chui rúc, trốn tránh giữa đám thú nhồi bông,

+ Khi được hỏi, không buồn hé mỏ.

+ Hỏi mà không ngẩng đầu “Má muốn con ăn để con béo tròn, ngon lành phải không?”

+ Vừa kể vừa nước mắt lưng tròng.

- Sợ hãi việc tập bay “Con sợ bay lắm.”

- Yêu thương, biết ơn “Con chim duỗi một cánh vắt ngang lưng con mèo.”
	Tình yêu thương:

- Xe-crét-ta-ri-ô chôm món yêu thích cho Lắc-ki. 

- Lo lắng vì không thấy Lắc-ki, đi tìm hỏi chuyện.

- Giải thích lí lẽ: 

+ Khẳng định điểm đúng của Mét-thiu

+ Phân tích điểm sai để thể hiện tình yêu thương.

+ Công nhận tình cảm của Lắc-ki với chúng.

+ Phân tích điểm thú vị khi thành một con hải âu.

- Luôn sẵn sàng ở cạnh cổ vũ khi Lắc-ki học bay.

- Hành động dịu dàng: “Con mèo dịu dàng liếm đầu con hải âu.”


→ Cuộc nói chuyện thể hiện tình yêu thương giữa cả hai loài vật dành cho nhau.

3. Đặc điểm của hai nhân vật Gióc-ba (Zorba) và Lắc-ki : 

	Gióc-ba
	Lắc-ki

	Mèo: 

+ có 4 chân 

+ có lông mao 

+ không biết bay
	Chim hải âu: 

+ có 2 chân 

+ có lông vũ

+ có thể học bay và biết bay


4. Ý nghĩa những lời giảng giải của Gióc-ba với Lắc-ki ở đoạn kết: 
- Giải thích lí lẽ: 

+ Khẳng định điểm đúng của Mát-thiu

+ Phân tích điểm sai để thể hiện tình yêu thương.

+ Công nhận tình cảm của Lắc-ki với chúng.

+ Phân tích điểm thú vị khi thành một con hải âu.

→ Thể hiện tình yêu thương sâu sắc Gióc-ba dành cho Lắc-ki. 

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV tổ chức hoạt động

- HS trình bày sản phẩm thảo luận, nhận xét

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

Tiết 40:

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I

I. MỤC TIÊU 

1.  Kiến thức:

- Các chủ đề đã học

2. Năng lực

a. Năng lực chung

- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...

b. Năng lực riêng biệt

- Củng cố kiến thức về các thể loại văn bản đọc, kiểu bài viết, nội dung nói và nghe, kiến thức tiếng Việt đã được học

- Vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học để luyện tập, củng cố kĩ năng đọc, viết, nói, nghe

 3. Phẩm chất:

- Chăm chỉ, tích cực học tập 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- KHBD, SGK, SGV, SBT

- PHT số 1,2

- Tranh ảnh

- Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, Bút dạ, Giấy A0

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU

a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. Dẫn dắt vào bài mới
b) Nội dung: Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thuộc hoặc tóm tắt một số văn bản đã học

c) Sản phẩm: Câu trả lời và thái độ khi tham gia trò chơi

d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Gv chuyển giao nhiệm vụ

 Gv sẽ cho học sinh bốc thăm để thực hiện một trong các nhiệm vụ

+ Tòm tắt Bài học đường đời đầu tiên

+ Tóm tắt Cậu có muốn một người bạn

+ Tóm tắt Cô bé bán diêm

+ Tóm tắt bức tranh của em gái tôi

+ Đọc thuộc thơ bài Bắt nạt; Chuyện cổ tích về loài người; Mây và sóng

+ Ô may mắn (hs bốc trúng ô này đạt ngay điểm đã quay được)

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, lắng nghe 

- GV quan sát

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Gv tổ chức hoạt động

- Hs trả tham gia trò chơi

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, bổ sung, dẫn dắt vào bài
B. HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ VÀ  LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu:

- Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Gv tổ phát PHT để học sinh hoàn thiện

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời, kết quả PHT

d. Tổ chức hoạt động

I. Đọc và thực hành tiếng Việt

1. Lý thuyết

a. Hoàn thiện bảng sau

	Biện pháp tu từ
	Khái niệm, tác dụng

	Nhân hóa
	

	So sánh
	

	Ẩn dụ
	


Dự kiến sản phẩm

	Biện pháp tu từ
	Khái niệm, tác dụng

	Nhân hóa
	là biện pháp tu từ gán thuộc tính của người cho những sự vật không phải là người nhằm tăng tính hình tượng, tính biểu cảm của sự diễn đạt

	So sánh
	là đối chiếu sự vật này với sự vật khác trên cơ sở có nét tương đồng, làm tặng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt

	Ẩn dụ
	là biện pháp tu từ gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác có nét tương đồng với nó, nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt


2. Luyện tập

Bài tập 1: Tìm và chỉ ra tác dụng của biện pháp tu từ trong những câu sau

a. Mặt trời xuống biển như hòn lửa

Sóng đã cài then đêm sập cửa

b. Côn Sơn có đá rêu phơi

Ta ngồi trên đá như ngồi đệm êm

c.

 Trâu ơi ta bảo trâu này

Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta

Dự kiến sản phẩm

a. Biện pháp 

- So sánh: mặt trời như hòn lửa

-> Mặt trời như hòn lửa khổng lồ, đỏ rực đang từ từ chìm vào lòng biển khơi, gợi ra sự ấm áp, thơ mộng, tráng lệ

- Nhân hóa, ẩn dụ : sóng cài then, đêm sập cửa

-> gợi ra nhiều liên tưởng thú vị. Vũ trụ như ngôi nhà khổng lồ nhưng lại không xa cách mà gần gũi, mang hơi thở của cuộc sống con người.

b. Biện pháp so sánh: đá rêu phơi với như đệm êm

-> Không khí bình dị, yên ả và thư thái trong tâm hồn

c. Biện pháp tu từ: Nhân hóa “trâu ơi”, người nông dân đã trò chuyện với con trâu như trò chuyện với một người bạn-> Thể hiện sự thân thiết giữa người nông dân và con trâu

Bài tập 2: Đọc văn bản sau

	 Trong một hồ nước

     Giếc sinh ra trong một hồ nước. Giếc bị lạc mẹ nên sống một mình. Gần chỗ ở của mình, Giếc chỉ thường gặp Nòng Nọc. Nòng Nọc với Giếc hay chơi cùng nhau, dần dần trở thành đôi bạn. Một hôm, chợt Giếc nhìn thấy từ phía trên bụng của Nòng Nọc có hai cục thịt lồi ra. Giếc tưởng đó là đôi vây của Nòng Nọc đang mọc. Hai cục thịt đó mỗi ngày một dài ra. Hóa ra đó không phải là đôi vây mà là đôi chân trước của Nòng Nọc. Tiếp theo, đôi chân sau của Nòng Nọc cũng mọc dài ra. Giếc không sao hiểu nổi một việc lạ lùng như vậy vì tất cả những bạn sống trong hồ nước như Rô, Mè đều có vây...Thế mà Nòng Nọc lại mọc chân. Hoa sen trong hồ đang nở, Giếc rủ Nòng Nọc bơi xa dạo chơi một chuyến. Nòng Nọc lắc đầu: - Bốn chân của tôi lều nghều nên tôi không bơi xa được! Giếc đành dạo chơi một mình quanh hồ. Đến khi quay về chỗ cũ, Giếc tìm khắp hồ nước nhưng chẳng thấy tăm hơi Nòng Nọc đâu cả...Chợt Giếc nghe có tiếng gọi: - Giếc về đó hả? Tiếng gọi nghe vang từ đâu trên mặt nước. Giếc nhảy lên cao và thấy một anh chàng đang ngồi trên một cái lá sen...Giếc còn đang ngơ ngác tìm Nòng Nọc thì anh chàng này kêu lên; - Ồ Giếc! Nòng Nọc đây mà! - Nòng Nọc sao lại không có đuôi? Nòng Nọc không biết ngồi như anh. - Đuôi của tôi đã rụng mất rồi. Nó rụng lúc Giếc đi vắng. Vết rụng đây này! Giếc đã nhận ra người bạn cũ của mình. Người bạn đó đã mọc chân, rụng đuôi và đã trở thành một chú Nhái Bén nhưng vẫn nhớ đến bạn cũ. Từ đó, tình bạn của Giếc và Nòng Nọc ngày càng thân thiết.

                                                                                    (Võ Quảng)


Câu 1: Xác định người kể chuyện trong văn bản?

Câu 2: Văn bản trên viết theo thể loại nào? Vì sao?

Câu 3: Có mấy nhân vật trong truyện? Em hãy chỉ ra ngoại hình, hành động và suy nghĩ, lời nói, mỗi quan hệ với nhân vật khác của từng nhân vật?

	Nhân vật
	Ngoại hình
	Hành động và suy nghĩ
	Lời nói
	Mối quan hệ với nhân vật khác

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Câu 4: Theo em, văn bản trên gần gũi với chủ đề nào em đã học từ đầu năm đến giờ? Qua câu chuyện này em rút ra cho mình bài học gì?

Dự kiến sản phẩm

Câu 1: Người kể chuyện: Người kể chuyện giấu mình (người kể chuyện ngôi thứ ba)

Câu 2: Thể loại: Truyện đồng thoại vì nhân vật trong truyện là là loài vật được nhân cách hóa. Nhân vật vừa mang đặc tính vốn có của loài vật vừa mang đặc tính của con người

Câu 3: 

	Nhân vật
	Hoàn cảnh/ Ngoại hình
	Hành động và suy nghĩ
	Lời nói
	Mối quan hệ với nhân vật khác

	Giếc
	Sinh ra trong hồ nước, bị lạc mẹ, sống một mình, chơi cùng Nòng Nọc
	Không hiểu nổi việc Nòng Nọc mọc chân trước và sau

- Rủ Nòng Nọc đi bơi

- Đi tìm Nòng Nọc
	- Nòng Nọc sao lại không có đuôi

- Nòng Nọc không biết ngồi như anh.
	- Thân thiết với Nòng Nọc

	Nòng Nọc
	Trên bụng có hai cục thịt, đôi chân sau mọc dài
	- Ngồi trên chiếc lá sen
	- Giếc về đó hả?

- Ồ Giếc! Nòng Nọc đây mà!

- Đuôi của tôi rụng mất rồi
	- Thân thiết với Giếc, coi trọng tình bạn với Giếc


Câu 4:

- Gần với chủ đề: Tôi và các bạn

- Coi trọng tình cảm bạn bè…

II. Viết, nói và nghe

1. Lí thuyết

Dựa vào nội dung đã học ở bài 1,2,3, Hoàn thành PHT sau

	Bài
	Dạng đề (viết, nói và nghe)
	Yêu cầu đối với mỗi kiểu bài

	Tôi và các bạn
	
	

	Gõ cửa trái tim
	
	

	Yêu thương và chia sẻ
	
	


Dự kiến sản phẩm

	Bài
	Dạng đề
	Yêu cầu đối với mỗi kiểu bài

	Tôi và các bạn
	· Viết bài văn kể lại một trải nghiệm kể lại một trải nghiệm
· Kể lại một trải nghiệm
	· Giới thiệu được nhân vật tình huống sự việc
· Diễn biến sự việc
· Kết quả suy nghĩ

	Gõ cửa trái tim
	· Viết đoạn văn ghi lại một cảm xúc và một bài thơ có yếu tố tự sự miêu tả
·  Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống gia đình
	· Thể hiện được cảm xúc chung về bài thơ
· Nêu được các chi tiết mang tính tự sự và miêu tả trong bài thơ và đánh giá chúng
· Chỉ ra nét độc đáo trong cách tự sự và miêu tả của nhà thơ
· Khái quát lại cảm xúc của người viết về bài thơ dưới hình thức kể chuyện độc đáo

	Yêu thương và chia sẻ
	· Viết bài văn kể lại một trải nghiệm kể lại một trải nghiệm
· Kể lại một trải nghiệm
	· Giới thiệu được nhân vật, tình huống, sự việc
· Chọn được ngôi kể (thường chỉ kể theo ngôi thứ nhất)
· Diễn biến sự việc
· Kết quả suy nghĩ về trải nghiệm


2. Bài tập

Bài tập 1: Viết đoạn văn ghi lại trải nghiệm học trực tuyến của em 

Bài tập 2: Em hãy viết một bài văn kể về một trải nghiệm đáng nhớ về tình bạn. 

Tiết 41,42:

KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Nhân vật


…………………… 





Ngoại hình


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..





Thế giới nội tâm


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………





Hành động


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..





Ngôn ngữ


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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